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PHÒNG GD-ĐT VIỆT TRÌ

TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG
        ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT

 NĂM HỌC 2024- 2025
Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian giao đề

(Đề thi này có 02 trang)

PHẦN I . TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3,0 điểm)
Câu 1. Điều kiện xác định của biểu thức  là

A. B. . C. D. 

Câu 2. Cho các hàm số:  Trong
các hàm số trên có bao nhiêu hàm số bậc nhất?

A. 
B. C. D. 

Câu 3. Giá trị của  để hai đường thẳng  và  song
song với nhau là

A. B. C. D. 

Câu 4. Cặp số nào sau đây là nghiệm của hệ phương trình 
    A.        B.        C.           D. 

Câu 5. Tỉ số của hai số là . Nếu giảm số lớn đi  và tăng số nhỏ lên  thì tỉ số
mới là . Tìm hai số đó.

A. B. C. D. 

Câu 6. Đồ thị hàm số  nằm phía trên trục hoành khi
A.        B.         C. D. 

Câu 7. Cho phương trình Với điều kiện nào của m thì phương trình sau
đây là phương trình bậc hai?

A. B. C. D. 
Câu 8. Phương trình nào dưới đây có hai nghiệm âm?

A. B. C. D. 
Câu 9.  Tam giác vuông   vuông tại  ,  . Độ dài đường cao  
bằng

A. B. C. D. 

Câu 10. Với tam giác vuông  có . Gọi  là chiều cao của
tam giác thì độ dài  bằng

A. B. C. D. 
Câu 11. Cho tam giác ABC có AC = 3cm, AB = 4cm; BC = 5cm. Vẽ đường tròn 
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(C; CA). Khi đó

   A. Đường thẳng BC cắt đường tròn (C; CA) tại một điểm.
   B. AB là cát tuyến của đường tròn (C; CA).
   C. BC là tiếp tuyến của (C; CA).

              D. AB là tiếp tuyến của (C; CA).

Câu 12.  Cho hình vẽ,  biết  đường tròn   có tâm   nằm trên đường tròn   và

. Khi đó số đo góc bằng 

C

QP

NM

B

A

A. B. C. D. 
PHÂN II. TỰ LUẬN 97,0 điểm)

Câu 1(1,5 điểm).   Cho biểu thức    và    (với )
a) Tính giá trị của  tại 
b) Rút gọn biểu thức .
c) Tìm  để 

Câu 2. (2,0 điểm).   

1. Cho Parabol  và đường thẳng  

     a) Chứng minh rằng với mọi giá trị của  đường thẳng  luôn cắt Parabol 
tại hai điểm phân biệt . Tìm  để hai điểm  đối xứng với nhau qua trục tung.

b) Gọi  tương ứng là hoành độ của  và . Xác định giá trị của  để biểu

thức ) đạt giá trị nhỏ nhất? Tìm giá trị nhỏ nhất đó?

2. Cho hệ phương trình: {mx+2 y=m+1 ¿¿¿¿
a) Giải hệ phương trình với 
b) Xác định  nguyên để hệ có nghiệm duy nhất là nghiệm nguyên.

Câu 3. (3,0 điểm). Cho , đường thẳng cố định không qua và cắt đường tròn
tại hai điểm phân biệt . Từ một điểm C trên (  nằm giữa  và ) kẻ hai tiếp
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tuyến với đường tròn ( cùng phía với  so với ). Gọi là trung điểm ,
đường thẳng  cắt tia tại 

a) Chứng minh bốn điểm thuộc một đường tròn.
b) Chứng minh 
c) Gọi D là giao điểm của tia OH với đường tròn (O). Đường thẳng ND cắt AB tại

E. Chứng minh AD là tiếp tuyến đường tròn ngoại tiếp tam giác AEN.
d) Chứng minh rằng khi  C thay đổi nhưng vẫn thỏa mãn điều kiện bài toán thì

đường thẳng MN luôn đi qua một điểm cố định.

Câu 4. (0,5 điểm).   Giải hệ phương trình: 

2 23 1 2 ( 1) 4 2 1
( ) 3 3
y y x y x y

y y x y

      


  

---------------------------------Hết--------------------------------
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HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3,0 điểm)
                                   Mỗi câu trả lời đúng cho 0,25 điểm.
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Đáp án D D C A C B D A C B D A
PHẦN II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu Đáp án Biểu
điểm

Câu 1
(1,5 điểm)

Cho biểu thức    và    (với )

a) Tính giá trị của B tại .
b) Rút gọn biểu thức A.
c) Tìm  để 

1,5

a) Tại ( thỏa mãn ĐKXĐ), ta có: .

Vậy tại  thì 

0,25

0,25

b) Với , ta có:

Vậy  với 

0,25

0,25

c) Với , ta có:

 mà , suy ra: 

Vậy với  thì .

0,25

0,25

Câu 2
(2,0 điểm)

1. Cho Parabol  và đường thẳng 1,0
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      a) Chứng minh rằng với mọi giá trị của  đường thẳng  luôn

cắt Parabol  tại hai điểm phân biệt  . Tìm   để hai điểm
 đối xứng với nhau qua trục tung.

b) Gọi  tương ứng là hoành độ của  và . Xác định giá trị 

của  để biểu thức ) đạt giá trị nhỏ 
nhất? Tìm giá trị nhỏ nhất đó?

a) Xét phương trình hoành độ giao điểm của và :

 là phương trình bậc hai có  

với mọi . Do đó phương trình luôn có hai nghiệm 
phân biệt.

Vậy đường thẳng luôn cắt parabol tại hai điểm phân biệt.
- Hai điểm A, B đối xứng nhau qua trục tung nên

 

0,25

0,25

b) Theo hệ thức Vi-et có: 
Từ đó:

 

Vậy giá trị nhỏ nhất của  là  đạt được khi .

0,25

0,25

2. Cho hệ phương trình: {mx+2 y=m+1 ¿¿¿¿
a) Giải hệ phương trình với 

     b) Xác định m nguyên để hệ có nghiệm duy nhất là nghiệm nguyên.

1,0

a
) Với  hệ trở thành: 

. Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất 

0,25

0,25

b) {mx+2 y=m+1 ¿¿¿¿ ⇔
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Để hệ có nghiệm duy nhất thì phương trình (1) phải có nghiệm duy

nhất 
Với  hệ phương trình có nghiệm duy nhất:

{y=(m−2)(2m+1 )
m2−4

=2m+1
m+2

=2−3
m+2 ¿ ¿¿¿

Với m nguyên, để  là những số nguyên thì  Ư

Vậy 

0,25

0,25

Câu 3
(3,0 điểm)

Cho , đường thẳng cố định không qua và cắt đường tròn
tại hai điểm phân biệt . Từ một điểm C trên (  nằm giữa 

và  ) kẻ hai tiếp tuyến với đường tròn ( cùng phía với
 so với  ).  Gọi  là trung điểm , đường thẳng   cắt tia

tại 
a) Chứng minh tứ giác  nội tiếp đường tròn.

b) Chứng minh 
c) Gọi  D là giao điểm của tia  OH với đường tròn  (O). Đường

thẳng  ND cắt  AB tại  E. Chứng minh  AD là tiếp tuyến đường tròn
ngoại tiếp tam giác AEN.

d) Chứng minh rằng khi  C thay đổi nhưng vẫn thỏa mãn điều
kiện bài toán thì đường thẳng MN luôn đi qua một điểm cố định.

3,0
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a) Ta  có:  là  trung  điểm  của  dây  (không  qua )  (gt)
 090CHO   ( quan hệ vuông góc giữa đường kính và dây cung )

CN tiếp tuyến của   O  tại  N (gt)  CN ON  tại  N  (t/c  của  tiếp

tuyến)  090CNO 

Tứ giác CNOH có   0 0 090 90 180CNO CHO   

Nên tứ giác CNOH nội tiếp (tổng 2 góc đối bằng 180o)
Vậy bốn điểm C,H,O,N  thuộc một đường tròn.

0,25

0,25

0,25
0,25

b) Có:  090KNO  ( kề bù với CNO );    090KHC CHO 

Xét KNO  và KHC , có:
OKNchung, 

  090KNO KHC (cmt) 

KNO  ∽ KHC (g.g)
KN KO KN.KC KH.KO.KH KC   

0,25

0,25
0,25
0,25

c) Xét   O;R ,có: H là trung điểm của dây cung AB không đi qua
tâm O, OH cắt (O) tại D D là điểm chính giữa của cung nhỏ AB

  sđAD   sđBD
  DAB ANE  (các góc nội tiếp chắn các cung bằng nhau)
Trên nửa mặt  phẳng bờ  AN  chứaE ,  kẻ  tia  Ax là  tiếp tuyến của
đường tròn ngoài tiếp ANE.

0,25
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Khi đó có EAx ANE , đồng thời có Ax  và AN  thuộc 2 mặt phẳng
đối nhau bờAE .
Từ đó suy ra Ax AD
Vậy AD  là tiếp tuyến đường tròn ngoại tiếp ANE.

0,25

d) Tiếp tuyến tại  A và Bcắt nhau ở I . Do A, B và (O) cố định nên
suy ra I  cố định. Ta chứng minh I, M, N thẳng hàng.

Ta có: 
2 2)OM OH.OI( OA 

Có AI là tiếp tuyến của (O) tại A (gt)  090OAI OAI    là vuông
tại A.
Xét OAI vuông tại A, đường cao AH, có:

2OA OH.OI  ( hệ thức lượng trong tam giác vuông ).

Mà 
2 OM OHOA OM R OM OH.OI OI OM     

Xét OHM và OMI có: 
OH OM
OM OI

( 2OM OH.OI ) và MOI chung

OHM  ∽ OMI  (g.g)   OMI  OHM   (hai góc tương ứng)

Tứ giác MNOHnội tiếp đường tròn đường kính OC  MHI  ONM 

(cùng bù vớiMHO ).

Mà  ONM OMN (ON = OM) và   180oMHI  MHO . 
  0180OMI  OMN= .  Suy ra I, M, N thẳng hàng. Do đó MN luôn đi

qua điểm I cố định.

0,25

0,25

Câu 4
(0,5 điểm) Giải hệ phương trình: 

2 23 1 2 ( 1) 4 2 1
( ) 3 3
y y x y x y

y y x y

      


  
0,5

Điều kiện: 
2 2 1 0x y   .

Phương trình  tương đương:
2 2 2 2 24 4 2 1 2 1 2y y x y x y x xy y        

 
22

2 2

2

2 1 3
2 2 1 ( )

2 1

x y y x
y x y x y

x y x y

    
      
    

TH 1: 
2 2 1 3x y y x    . Bình phương hai vế phương trình ta được:

2
2 2 2

2

3 1; 1( )3
6 9 2 1 415 17; ( )2 1 9 6

51 33 3

y x x y TMy x
xy y y

x y TMx y y xy x
xy y y

                     

0,25

0,25
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TH 2: 
2 2 1x y x y    . Bình phương hai vế phương trình:

2
2 2 2

3

0 1; 10
2 2 1 41 7; ( )2 1 2

21 33 3

x y x yx y
xy y y

x y Lx y x xy y
xy y y

                        

Vậy hệ có nghiệm 
415 17( ; ) (1;1), ;
51 3

x y    
 

PHÒNG GD&ĐT VIỆT TRÌ
TRƯỜNG THCS TÂN ĐỨC

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2024-2025

Môn: TOÁN
Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian giao đề

(Đề tham khảo có 02 trang)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3,0 điểm)

Câu 1. Giá trị của biểu thức  là 

A. B. C. D. 
Câu 2. Hàm số nào sau đây không phải là hàm số bậc nhất?

A. B. C.  D.  
Câu 3. Hàm số nào sau đây nghịch biến trên ?

A. B. C.  D.  

Câu 4. Hệ phương trình  có nghiệm  là

A. B. C. D. 

Câu 5. Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi bằng Nếu tăng chiều rộng lên bốn lần và tăng chiều dài lên

ba lần thì chu vi của khu vườn sẽ là  Tìm diện tích của khu vườn ban đầu?

A. B.  C.  D.  

Câu 6. Giá trị của hàm số  tại  là
A. B.  C.  D.  

Câu 7. Phương trình nào sau đây có nghiệm kép ?

A.  B.  C.  D.  
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Câu 8. Cho các phương trình:

      

Có bao nhiêu phương trình phương trình trên là phương trình bậc hai một ẩn?

A.  B.  C.  D.  

Câu 9. Tam giác  vuông ở  có  khi đó  bằng

A. B. C. D. 
Câu 10. Cho tam giác  vuông tại  có  Độ dài đường cao ứng với 

cạnh huyền bằng 

A.  B.  C. D. 

Câu 11. Cho hai đường tròn   và   có  Số điểm chung của hai đường
tròn là
A.  B.  C.  D.  

Câu 12. Cho đường tròn  và dây  Khi đó khoảng cách từ tâm  đến dây 
là

A.  B.  C.  D.  
PHẦN II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu 1 (1,5 điểm). Với  cho hai biểu thức  và 
a) Tính giá trị của biểu thức  khi  
b) Rút gọn biểu thức

c) Tìm  để 
Câu 2 (2,0 điểm). 

1. Cho hai hàm số có đồ thị là và  có đồ thị là  

a) Vẽ hai đồ thị  và   đã cho trên cùng một mặt phẳng tọa độ  

b) Tìm tọa độ các giao điểm của hai đồ thị  và đã cho.

2. Cho phương trình  ( là tham số).
a) Tìm  để phương trình có nghiệm.

b) Tìm để phương trình có hai nghiệm  sao cho  
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Câu 3 (3,0 điểm). Cho đường tròn  đường kính  Vẽ các tiếp tuyến của đường tròn.

là một điểm trên đường tròn (  khác  ). Tiếp tuyến tại  của đường tròn cắt  lần 

lượt tại  

a) Chứng minh rằng tứ giác  nội tiếp.

b) Chứng minh rằng  

c) Chứng minh rằng   

d) Khi điểm di động trên đường tròn  tìm các vị trí của điểm  sao cho diện tích tứ giác

 nhỏ nhất.

Câu 4 (0,5 điểm). Với  là các số dương thỏa mãn điều kiện  

Chứng minh: 

…………………..HẾT………………..

ĐÁP ÁN THAM KHẢO

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ĐÁP ÁN C B B D C D D A D C B A

PHẦN II. TỰ LUẬN

Câu 1 (1,5 điểm).

a) Với  ta có 

b) 
c) Với  ta có:
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Câu 2 (2,0 điểm). 

1. Cho hai hàm số  có đồ thị là  có đồ thị là  

a) Vẽ hai đồ thị  và  đã cho trên cùng một mặt phẳng tọa độ  

 

b) Phương trình hoành độ giao điểm của  và  

.

Ta có  nên phương trình có 2 nghiệm phân biệt 

Với  

Vậy tọa độ các giao điểm của hai đồ thị (P) và (d) đã cho là 
2.

a) Phương trình có nghiệm khi 

b) Phương trình có hai nghiệm  khi  (theo câu 1).Theo Vi-ét ta có

Khi đó 

Vì vô nghiệm
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Vậy không tồn tại giá trị nào của để phương trình  có 2 nghiệm sao 

cho  

Câu 3 (3,0 điểm). 

a) Xét tứ giác , ta có: 

 (vì  là tiếp tuyến của ).
Vậy tứ giác  nội tiếp.

b) Ta có  (  là tiếp tuyến của ).

(  là tiếp tuyến của ).
 

c) Ta có  là phân giác góc (  là tiếp tuyến của ).

 là phân giác góc  (  là tiếp tuyến của ).

Mà (hai góc kề bù) 

Xét , ta có: (cmt),  (  là tiếp tuyến của  tại )

(hệ thức lượng)

Lại có (cmt), (bán kính)

Do đó  

d) Tứ giác  có  nên tứ giác  là hình thang vuông

Mà  không đổi nên  đạt GTNN
 nhỏ nhất 
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 là điểm chính giữa cung Tức là  trùng  hoăc  trùng  (hình vẽ) thì  đạt 

GTNN là 

Câu 4 (0,5 điểm). Từ giả thiết đã cho ta có : 
Theo bất đẳng thức Cauchy ra ta có:

Cộng các bất đẳng thức trên vế theo vế ta có:

Dấu bằng xảy ra khi: 
____________Hết___________

PHÒNG GD&ĐT VIỆT TRÌ

TRƯỜNG THCS PHƯỢNG LÂU

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT

NĂM HỌC 2024-2025

Môn: TOÁN

Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian giao đề

(Đề tham khảo có 02 trang)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3,0 điểm)

Câu 1. Giá trị của biểu thức  là  

A. B. C. D. 

Câu 2. Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số bậc nhất?

  A. B. C. D.

Câu 3. Hệ số góc của đường thẳng  là

  A.                                 B.                                 C.                       D. 
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Câu 4. Hệ phương trình   có nghiệm  khi đó giá trị của  bằng 

A. B. C. D. 

Câu 5. Một người đi xe đạp đi từ A đến B. Khi đi từ B về A người đó tăng vận tốc thêm  
so với lúc đi nên thời gian về ít hơn thời gian đi là 30 phút. Vận tốc của người đi xe đạp lúc
đi biết quãng đường  là 

A. B. C. D.

Câu 6. Đồ thị hàm số  đi qua điểm nào sau đây?

A. B. C. D.

Câu 7. Phương trình  có hai nghiệm là  Khi đó  bằng

A. B. C. D. 

Câu 8. Phương trình nào dưới đây là phương trình bậc hai một ẩn?

A. B. C. D.

Câu 9. Cho  vuông tại  đường cao ( ). Biết  khi đó

số đo góc  bằng

A. B. C. D. 

Câu 10. Cho hai đường tròn  và   Số tiếp tuyến chung của hai đường tròn
đó là
 A.                                          B.                                      C.                  D. 

Câu 11. Cho  dây  có độ dài bằng  Khi đó, diện tích tam giác  là

A. B. C. D. 

Câu 12. Cho đường tròn  ngoại tiếp tam giác  vuông tại  có

 Kẻ đường cao ( ),  đường thẳng  đi qua
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 cắt đường tròn  theo một dây cung có độ dài nhỏ nhất.  Giá trị nhỏ nhất của dây 
cung đó bằng

A. B. C. D. 

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu 1 (1,5 điểm). Cho biểu thức  và  với 

a) Tính giá trị của  khi 

b) Rút gọn biểu thức 

c) Tìm  để 

Câu 2 (2,0 điểm). 

1) Trong mặt phẳng tọa độ  cho Parabol  và đường thẳng  (

 là tham số).

a) Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng  và  khi 

b) Tìm tất cả giá trị của  để  cắt  tại hai điểm phân biệt có hoành độ  thỏa 

mãn 

2) Cho hệ phương trình 

a) Giải hệ phương trình với 

b) Tìm tất cả các giá trị nguyên dương của tham số  sao cho hệ phương trình có nghiệm

duy nhất  sao cho  có giá trị nguyên.

Câu 3 (3,0 điểm). Cho đường kính   là một điểm tùy ý trên  đường tròn (  khác

 và  khác ). Các tiếp tuyến với đường tròn  tại  và  cắt nhau tại   cắt đường

tròn  tại điểm thứ hai là  Kẻ  vuông góc với  tại 
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a) Chứng minh: Tứ giác  nội tiếp đường tròn.

b) Chứng minh: 

c) Đường thẳng  đi qua trung điểm của 

d) Tìm vị trí của  để diện tích tam giác  lớn nhất.

Câu 4 (0,5 điểm). Cho là các số thực dương. Chứng minh rằng

------------------------ HẾT------------------------

Họ và tên thí sinh:...................................................................SBD:..........

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ MINH HỌA 

MÔN: TOÁN

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3,0 điểm)

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Đáp án D A A B B B C D D C D C

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Nội dung Điểm

Câu 1 (1,5 điểm). Cho biểu thức  và  với

a) Tính giá trị của  khi 

b) Rút gọn biểu thức 

1,5
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c) Tìm  để 

a) Tính giá trị của  khi 0,5

Với  (TMĐK) ta có 
0,5

b) Rút gọn biểu thức 0.5

 Với  và  ta có :

0,25

Vậy, với  và  thì 
0,25

c) Tìm  để 0,5

0,25

Để 

Kết hợp với điều kiện  thì 
0,25

Câu 2 (2,0 điểm).

1) Trong mặt phẳng tọa độ  cho Parabol  và đường thẳng

 (  là tham số).

a) Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng  và  khi 

b) Tìm tất cả giá trị của  để  cắt  tại hai điểm phân biệt có hoành độ

 thỏa mãn 

1,0

a)  Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng  và  khi 0,5

Phương trình hoành độ giao điểm:

0,25
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Với  thì phương trình 

Vậy khi  thì tọa độ giao điểm của đường thẳng  và  
0,25

b) Tìm tất cả giá trị của  để  cắt  tại hai điểm phân biệt có hoành độ

 thỏa mãn 

0,5

Đường thẳng cắt  tại hai điểm phân biệt khi và chỉ khi phương trình  có 
hai nghiệm phân biệt.

0,25

Với điều kiện  gọi  là hai nghiệm của (1). Theo định lí Vi-et, ta có:

Ta có:

Giải  và 

Ta có: 

Vậy  thỏa mãn yêu cầu đề bài.

0,25

2) Cho hệ phương trình 

a) Giải hệ phương trình với 
b) Tìm tất cả các giá trị nguyên dương của tham số  sao cho hệ phương trình có nghiệm duy

nhất  sao cho  có giá trị nguyên.

1,0

a) Giải hệ phương trình với  0,5
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Với 

0,25

Vậy với  nghiệm hệ phương trình là: 
0,25

b) Tìm tất cả các giá trị nguyên dương của tham số  sao cho hệ phương trình có nghiệm duy nhất

 sao cho  có giá trị nguyên
0.5

0,25

Vì  nguyên dương, 

Vậy với  thì hệ có nghiệm duy nhất thỏa mãn yêu cầu đề bài

0,25

Câu 3 (3,0 điểm). Cho đường kính   là một điểm tùy ý trên  đường 

tròn (  khác  và  khác ). Các tiếp tuyến với đường tròn  tại  và  cắt 

nhau tại   cắt đường tròn  tại điểm thứ hai là  Kẻ  vuông góc với

 tại 

a) Chứng minh: Tứ giác  nội tiếp đường tròn.

b) Chứng minh: 

c) Đường thẳng  đi qua trung điểm của 

d) Tìm vị trí của  để diện tích tam giác  lớn nhất.

3,0
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E
I

OF
A B

D

A'

C

a) Chứng minh: Tứ giác  nội tiếp đường tròn. 1,0

Xét tứ giác  có:

 (vì  là tiếp tuyến tại  của )

(vì  là tiếp tuyến tại của )

0,5

 Tứ giác  nội tiếp đường tròn (vì có tổng hai góc đối nhau bằng )
0,25

b) Chứng minh: 1,0

Xét  và  có:

chung

 (hệ quả góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung) 0,5

  (g.g)

0,5

c) Đường thẳng  đi qua trung điểm của 0,5
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Tia  cắt  tại  Gọi  là giao điểm của  và 

Ta có  (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)

 suy ra  vuông tại 

Ta có:  ( t/c 2 tiếp tuyến cắt nhau)

  cân tại 

Mà  ( do tam giác  vuông tại )

Mặt khác: 

Suy ra: cân tại 

 Suy ra: 

0,25

Lại có  ( t/c 2 tiếp tuyến cắt nhau)

Suy ra:  (1).

Mặt khác ta có  (cùng vuông góc với )

nên theo định lí Ta-lét thì     (2).

Từ (1) và (2) suy ra 

Vậy  đi qua trung điểm của 

0,25

d) Tìm vị trí của  để diện tích tam giác  lớn nhất. 0,5

Theo hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông ta có:

Suy ra 
0,25
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Áp dụng BĐT Cauchy cho 4 số không âm ta có:

Suy ra 

Dấu  xảy ra khi và chỉ khi  và  là giao điểm của đường trung trực  

với 

Vậy  là giao điểm của đường trung trực  với  thì diện tích tam giác  

lớn nhất bằng 

0,25

Câu 4 (0,5 điểm). Cho là các số thực dương. Chứng minh rằng

0,5

Ta có : 

Tương tự rồi cộng vế với vế của các BĐT ta được:

Dấu “=” xảy ra khi 

Ta chứng minh: .

Ta có: 

0,25
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Do đó:   hay 

Vậy:

Dấu “=” xảy ra khi 

0,25

Lưu ý: 

- Chỉ cho điểm tối đa với những bài làm chính xác, bố cục hợp lý, trình bày rõ ràng, đủ 

nội dụng;

- Điểm toàn bài là điểm trắc nghiệm và tự luận, không làm tròn (điểm lẻ tự luận 

0,25;điểm trắc nghiệm theo cấu trúc).

 - Khuyến khích những bài làm sáng tạo, thể hiện quan điểm của học sinh (mở), cách 

diễn đạt khác mà vẫn đảm bảo nội dung theo yêu cầu./.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

PHÚ THỌ

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2024-2025

Môn: TOÁN
Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian giao đề

(Đề tham khảo có 02 trang)

Thí sinh làm bài (cả phần trắc nghiệm khách quan và phần tự luận) vào tờ giấy thi
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3,0 điểm)
Câu 1. Căn bậc hai số học của  là
A. B. C. D. 
Câu 2. Hàm số nào dưới đây không là hàm số bậc nhất?

A. . B. .
C. . D. .
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Câu 3. Cho đường thẳng  Đường thẳng song song với đường thẳng là

A. B. C. D. 

Câu 4. Hệ phương trình       có nghiệm là

A. B.  C. D. 
Câu 5. Hai lớp  và  có tổng số  bạn. Trong đợt quyên góp sách ủng hô ̣các bạn vùng
bị thiên tai, bình quân mỗi bạn lớp ủng hô ̣  quyển; mỗi bạn  ủng hô ̣  quyển. Vì vâỵ
cả hai lớp ủng hô ̣  quyển sách. Số học sinh của lớp 9B là

  A. B. C. D. 
Câu 6. Hàm số nào dưới đây đồng biến khi  và nghịch biến khi ?

  A. B. C. D. 
Câu 7. Phương trình nào sau đây có hai nghiệm phân biệt?

A. B. C. D. 

Câu 8. Phương trình 22 6 0x x    có hai nghiệm 1 2;x x . Khi đó tổng 1 2x x  bằng

  A. .
B. . C.  .

D.

Câu 9. Cho tam giác  vuông tại  có  Khi đó  bằng
A. B. C. D. 
Câu 10. Cho tam giác  vuông tại  có , .  là đường cao. 
Độ dài  là 

A. . B. . C. . D. .

Câu 11. Cho hai đường tròn  và   Số tiếp tuyến chung của hai đường
tròn đó là
A.   B. C. D. 

Câu 12. Cho hình vẽ sau, số đo bằng

52°30°

A

D

O

B

CF

E

A. B. C. D. 
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PHẦN II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu 1 (1,5 điểm). Cho hai biểu thức  và  với

 
a) Tính giá trị của  khi .

b) Rút gọn biểu thức 

c) Cho . Tìm các giá trị nguyên của  để .

Câu 2 (2,0 điểm). Trong mặt phẳng tọa độ  cho đường thẳng  và 

parabol 

a) Tìm  để cắt đường thẳng  tại một điểm nằm trên trục tung.

b) Tìm   để   cắt   tại  hai  điểm  phân  biệt  có  hoành  độ   thỏa  mãn

Câu 3 (3,0 điểm). Cho đường tròn  , điểm  cố định nằm ngoài  . Kẻ hai tiếp

tuyến   với  đường tròn ( là  tiếp điểm) Qua   kẻ  cát  tuyến   bất  kì

không đi qua tâm  ( nằm giữa và ,  thuộc cung nhỏ ). Gọi  là trung điểm
của .

a) Chứng minh bốn điểm  cùng thuộc một đường tròn.

b) Chứng minh 

c) Gọi là giao điểm của tia với đường tròn . Chứng minh  vuông góc
với .
d) Tìm vị trí của cát tuyến  để diện tích tam giác  đạt giá trị lớn nhất.

Câu 4 (0,5 điểm). Cho ba số thực dương thỏa mãn . Chứng minh rằng:

____________Hết___________
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HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THAM KHẢO TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3 điểm)
Mỗi câu đúng 0,25 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Đáp án A A B C B D B D A A C C

PHẦN II. TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu Ý Nội dung Điểm

Câu 1
1,5

điểm

a)

Thay x=9 (TMĐK) vào biểu thức A, ta được:

0,25

Vậy với x= 9 ( TMĐK) thì 
0,25

b)

Với 

Vậy  với 

0,25

0,25

c) Để  thì 
0,25

Kết hợp với điều kiện ta được 
0,25

Câu 2
(2,0

đ
i
ể

a) Để  (d) cắt (d1) thì

 cắt trục tung tại 

0,25

Do đó cắt tại . Vì  đi qua  ta có
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m
)

(tm)

Vậy với  thì thỏa mãn điều kiện bài toán

0,5

0,25

b)

Xét phương trình hoành độ giao điểm của (d) và (P):

 (1)

Ta có: 
Để (d) cắt (P) tại 2 điểm phân biệt thì (1) có 2 nghiệm phân biệt

 (2)

Theo hệ thức Vi-et, ta có: 

0,25

0,25

Khi đó 0,25

 hoặc 

Vậy  thỏa mãn điều kiện bài toán
0,25

Câu 3.
(3,0 
điểm)

a)

Vì là tiếp tuyến tại của đường tròn  nên 

Xét  có  là trung điểm của dây  (Định lý 
đường kính và dây cung)

Xét tứ giác  có: 

 Tứ giác  nội tiếp nên bốn điểm  cùng thuộc một 

đường tròn. .

0,25

0,25

0,25
0,25

b) Xét  có  (góc nội tiếp và góc tạo bởi tiếp tuyến và dây 

cung cùng chắn )

0,25

0,25
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Xét  và   có:  chung và  (cmt) 0,25

0,25

c)

Xét tứ giác  có:  (gt)  và hai
góc đó ở vị trí đối nhau  Tứ giác  nội tiếp.

Và Tứ giác  nội tiếp (theo phần a) nên 5 điểm  cùng 

thuộc 1 đường tròn  Tứ giác  nội tiếp .

Mà:  (góc nội tiếp và góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung 

chắn ).

Do đó: , hai góc này ở vị trí đồng vị .

Ta lại có 

0,25

0,25

d)

Do 

Gọi  là hình chiếu vuông góc của  lên tia . .

Do  không đổi nên  lớn nhất  lớn nhất.
Mà:  (Quan hệ giữa đường xiên và đường vuông góc), lại có  

là dây cung của đường tròn . Suy ra 

Dấu bằng xảy ra  là đường kính của  hay  là điểm đối xứng với
 qua 

Vậy để  lớn nhất  Cát tuyến  đi qua điểm đối xứng với   
qua tâm 

 0,25

0,25

Câu 4
(0,5

đ
i
ể
m
)

Theo bất đẳng thức Cô-si cho hai số dương ta có

 nên

Theo bất đẳng thức Cô-si cho hai số dương ta có

;

0,25

                                                                   uigeli.xyz                                 Trang 29



uigeli.xyz

Ta có 

Nên  (do )

Suy ra  

Vậy . Dấu “=” xảy ra khi 

0,25

Chú ý: HS làm cách khác mà đúng vẫn cho điểm tối đa.
PHÒNG GD-ĐT VIỆT TRÌ

TRƯỜNG THCS HY CƯƠNG
ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT

NĂM HỌC 2024 – 2025
Môn: Toán

Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề)

Đề tham khảo có 02 trang

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Số nào có căn bậc hai là  và ?

A. . B. . C. . D. .
Câu 2: Hàm số nào sau đây là hàm số đồng biến trên ?

A. . B. .  C. D. 
Câu 3: Cho hàm số . Tìm tất cả các giá trị của  để hàm số trên là hàm số bậc nhất

A. . B. . C. . D. .

Câu 4: Cặp số  là nghiệm của phương trình nào sau đây?

A. . B. . C. . D. .
Câu 5: Mua  chiếc thước và  chiếc bút chì hết  đồng, mỗi chiếc thước rẻ hơn  bút chì 

là  đồng. Hỏi giá tiền mỗi chiếc thước và mỗi chiếc bút chì?
A. Thước: đ, bút chì: đ.                   B. Thước: đ, bút chì: đ.
C. Thước: đ, bút chì: đ.                   D. Thước: đ, bút chì: đ.

Câu 6: Tìm giá trị của , biết rằng đồ thị hàm số  với  đi qua điểm ?

A. . B. . C. . D. .

Câu 7: Tính  của phương trình .
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A. . B. . C. . D. .

Câu 8: Giả sử phương trình  có hai nghiệm. Giá trị của biểu thức  bằng
A.  . B.  . C.   . D. .

Câu 9: Cho tam giác  vuông tại , đường cao . Hệ thức nào sau đây đúng?

A. . B. . C. . D. .

Câu 10: Cho tam giác  vuông tại  có , . Tính độ dài  (làm 

tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)?

A. . B. . C. . D. .

Câu 11: Tam giác  vuông tại  đường cao  Biết Khi đó bằng

A. B. C. D. 

Câu 12: Cho hình bên, biết , , giá trị của  bằng

38°

20°

Q

P

N

M

x°

A. . B. . C. . D. .

II. TỰ LUẬN

Câu 1. Cho hai biểu thức  và  với .

a) Tính giá trị của biểu thức A khi .
b) Rút gọn biểu thức B.

c) Tìm x để .

Câu 2. Trong mặt phẳng tọa độ , cho Parabol  và đường thẳng  (
là tham số).

a) Tìm  để đường thẳng  đi qua điểm .
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b) Tìm tất cả giá trị của  để  cắt  tại hai điểm phân biệt có tung độ  thỏa mãn

Câu 3. Từ điểm  nằm ngoài đường tròn , kẻ hai tiếp tuyến ,  với  ( ,  là hai
tiếp 

điểm). Vẽ cát tuyến  với  sao cho  và tia  nằm giữa hai tia  và

Gọi  là trung điểm của . 

a) Chứng minh tứ giác  ;  nội tiếp.
b) Kẻ  cắt  tại , cắt  tại . Chứng minh .

c) Chứng minh: .
d) Từ  kẻ đường thẳng vuông góc với , cắt  tại . Chứng minh: .

Câu 4. Cho biểu thức : . Với ,  và . Tìm giá trị
nhỏ nhất của .
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PHÒNG GD-ĐT VIỆT TRÌ

TRƯỜNG THCS HY CƯƠNG
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI TUYỂN SINH

VÀO LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2024 – 2025

Môn: Toán

I. TRẮC NGHIỆM
Mỗi câu trả lời đúng cho 0,25 điểm.
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ĐA A B D B A D A D D B C B
II. TỰ LUẬN
Câu Đáp án Biểu điểm

1

Cho hai biểu thức  và  với
.

a) Tính giá trị của biểu thức A khi .
b) Rút gọn biểu thức B.

c) Tìm x để .

1,5 đ

a

a) Thay  (thỏa mãn điều kiện) vào biểu thức A có:

.

0,25đ

Vậy  khi .
0,25đ

b

b) Ta có

0,25đ

Vậy  với .

0,25

c

c) Ta có: 

0,25đ

Khi đó: 0,25đ
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(vì ).

2

Trong mặt phẳng tọa độ  , cho Parabol   và đường thẳng

 (  là tham số).

a) Tìm  để đường thẳng  đi qua điểm .

b) Tìm tất cả giá trị của  để  cắt  tại hai điểm phân biệt có

tung độ  thỏa mãn 

2 đ

a
 Đường thẳng  đi qua điểm  nên thay  

ta có: 

Vậy khi là giá trị cần tìm

0,5đ

0,25đ
0,25đ

b

; 

Xét phương trình hoành độ giao điểm của  và 

Đường thẳng cắt  tại hai điểm phân biệt
PT (1)  có hai nghiệm phân biệt

Với điều kiện (*) gọi  là hai nghiệm của PT (1).

Theo định lí Vi-et, ta có: 
Ta có:

(t/m) hoặc (t/m)
Vậy ;  là giá trị cần tìm.

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

3

Câu 3. Từ điểm   nằm ngoài đường tròn  , kẻ hai tiếp tuyến  ,
 với  ( ,  là hai tiếp điểm). Vẽ cát tuyến  với  sao cho

 và tia  nằm giữa hai tia  và . Gọi  là trung điểm
của .

a) Chứng minh tứ giác  ;  nội tiếp.
b)  Kẻ   cắt   tại  ,  cắt   tại  .  Chứng  minh

.

c) Chứng minh: .
d) Từ  kẻ đường thẳng vuông góc với , cắt  tại  Chứng

minh: .

3,0 đ

Vẽ hình

                                                                   uigeli.xyz                                 Trang 34



uigeli.xyz

a

Chứng minh tứ giác ;  nội tiếp. 1 đ

Xét  có:  là tiếp tuyến 

 (tính chất) .

Xét  có:  là trung điểm của dây  (định lí)

.

Ta có: .

Hai đỉnh  kề nhau cùng nhìn cạnh  dưới một góc nên tứ giác
nội tiếp.

0,25đ

0,25đ

Xét  có:  là hai tiếp tuyến

 (tính chất) .

Ta có:  (cmt)

Ta có: .
Mà hai góc này ở vị trí đối nhau.
Suy ra, tứ giác  nội tiếp.

0,25đ

0,25đ

b

Chứng minh 1,0 đ

Tứ giác  nội tiếp; tứ giác  nội tiếp

Do đó, năm điểm  cùng thuộc đường tròn đường kính .

Ta có (hai góc nội tiếp cùng chắn )

Hay 

0,25đ

Xét  có:  là hai tiếp tuyến cắt nhau tại 
 (tính chất) 0,25đ

Xét đường tròn đường kính  có: 

 (hai góc nội tiếp chắn hai cung bằng nhau)(2)
0,25đ

Từ (1) và (2) Suy ra ∽  (g.g) 0,25đ

                                                                   uigeli.xyz                                 Trang 35



uigeli.xyz

 (điều phải chứng minh).

c

Chứng minh . 0,5 đ

Ta có  tại  (tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau)
Xét  vuông tại , đường cao  có:  (hệ thức

lượng) 

Xét và  có: sđ  và  chung∽  (g.g)  

Từ , suy ra: .

Xét  và  có:  và  chung∽  (c.g.c)

0,25 đ

Xét  có:  (bán kính)  cân tại .

.

Vậy  (điều phải chứng minh). 0,25 đ

d

Chứng minh .

0,5 đ

Do  (đồng vị)

Mà  (chứng minh trên) .

Xét  và có:  và  (chứng minh trên)

 ∽  (g.g)      (5) 0,25đ

Ta có:  (do ∽ ) và ;

.

                                                                   uigeli.xyz                                 Trang 36



uigeli.xyz

Lại có:  (do ); sđ

.

Suy ra ∽  (g.g)        (6)

Từ (5), (6)  (định lí Ta-lét đảo).

0,25đ

4 Cho biểu thức : .

Với ,  và . Tìm giá trị nhỏ nhất của .
0,5đ

Áp dụng bất đẳng thức Cô – si ta có:

(1)

(2)

(3)

Áp dụng bất đẳng thức Cô – si ta có:

0,25đ

Từ  (1), (2), (3), (4) ta được:

.
Vậy .
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Dấu đẳng thức đồng thời xảy ra khi và chỉ khi:

0,25đ

Hết
PHÒNG GD & ĐT VIỆT TRÌ

TRƯỜNG THCS THỤY VÂN

ĐỀ THAM KHẢO VÀO LỚP 10 THPT

MÔN: TOÁN

Năm học: 2024 – 2025

Đề thi có 02 trang

Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (3,0 điểm)

Câu 1. Điều kiện để biểu thức  xác định là

A. .                  B.                     C. .      D. .

Câu 2. Cho đường thẳng . Hệ số góc của đường thẳng  là

A. . B. . C. . D. .

Câu 3. Cho hàm số . Giá trị  để hàm số là hàm số đồng biến là

A. . B. . C. . D. .

Câu 4. Cho hệ phương trình . Nghiệm của hệ phương trình là

A. . B. . C. . D. .

Câu 5. Nam có  viên bi trong hai hộp. Nếu Nam chuyển  viên từ hộp thứ hai sang hộp

thứ nhất thì số viên bi ở hộp thứ nhất bằng  số viên bi ở hộp thứ hai. Hỏi hộp thứ hai có bao
nhiêu viên bi?

A.  viên. B.  viên. C.  viên. D.  viên.
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Câu 6. Giá trị của hàm số  tại  là:

A. . B. . C. . D. .

Câu 7. Phương trình nào dưới đây là phương trình bậc hai một ẩn?

A. .  B. . C. . D. .

Câu 8. Cho  là hai nghiệm của phương trình  Khi đó  bằng

A. B. C. D. 

Câu 9: Cho tam giác  vuông tại , đường cao  (như hình vẽ). Hệ thức nào sau đây là
sai?

H CB

A

A. . B. . C. .D. 

Câu 10: Một cầu trượt trong công viên có độ dốc là  và có độ cao là . Độ dài của mặt 
cầu trượt (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai) là

A. . B. . C. . D. .

Câu 11: Từ điểm  nằm ngoài  kẻ các tiếp tuyến  và cát tuyến  với đường

tròn. (  nằm giữa  và ). Khi đó tích  bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 12: Cho hai đường tròn  và  cắt nhau tại  sao cho  là tiếp tuyến
của . Độ dài dây  là

A. . B. . C. . D. .

PHẦN II. TỰ LUẬN: (7,0 điểm)

Câu 1: (1,5 điểm)
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Cho biểu thức 

2
2

xA
x



  và 

1 2:
4 42

x xB
x xx
  
       với 0, 4x x 

a) Tính giá trị biểu thức A  khi 16.x 
b) Rút gọn biểu thức .B

c) Tìm x  để  2 0.C A B  

Câu 2: (2,0 điểm)

 1) Cho phương trình:  x2 -2(m-1)x  - 3 - m = 0 

             a) Chứng tỏ rằng phương trình có nghiệm x1, x2 với mọi m

             b) Tìm m sao cho nghiệm số x1, x2 của phương trình thoả mãn x1
2+x2

2 ¿  10.

2) Cho hệ phương trình:         ( m là tham số)

a) Giải hệ phương trình với 

b) Tìm m để hệ phương trình có nghiệm  thỏa mãn: .

Câu 3: (3,0 điểm) Cho đường tròn (O;R) và điểm A cố định nằm ngoài đường tròn. Qua A kẻ 
hai tiếp tuyến AM, AN tới đường tròn (M, N là các tiếp điểm). Một đường thẳng d đi qua A cắt
đường tròn tai hai điểm B, C (AB < AC). Gọi I là trung điểm của BC

    a) Chứng minh 5 điểm A, M, N, O, I cùng thuộc một đường tròn.

    b) Chứng minh AM2 = AB. AC

    c) Đường thẳng qua B song song với AM cắt MN tại E. Chứng minh IE song song với MC

   d) Chứng minh khi d thay đổi quanh điểm A thì trọng tâm G của tam giác MBC luôn nằm 
trên một đường tròn cố định

Câu 4: (0,5 điểm) Giải phương trình: 

.......................Hết..................... 
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ĐÁP ÁN – HD CHẤM

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3,0 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,25 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Đáp án C D C D D A B C D D A B

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu 1 (
1,5 điểm). Cho biểu thức 

2
2

xA
x



  và 

1 2:
4 42

x xB
x xx
  
       với 0, 4x x 

a) Tính giá trị biểu thức A  khi 16.x 

b) Rút gọn biểu thức .B

c) Tìm x  để  2 0.C A B  

Nội dung Điểm
a) Tính được khi x= 16 thì A = 3 0,5

b) Rút gọn được B =  với 0, 4x x 
0,5

c) Rút gọn được 

0,25

   Tính ra được 0,25

Câu 2. (2,0 điểm). 

1) Cho phương trình:  x2 -2(m-1)x  - 3 - m = 0 

         a) Chứng tỏ rằng phương trình có nghiệm x1, x2 với mọi m

         b) Tìm m sao cho nghiệm số x1, x2 của phương trình thoả mãn x1
2+x2

2 ¿  10.

2) Cho hệ phương trình:         ( m là tham số)

a) Giải hệ phương trình với 

b) Tìm m để hệ phương trình có nghiệm  thỏa mãn: .

Nội dung Điểm

Ta có: 1a)’ = (m-1)2 – (– 3 – m ) = (m−1
2 )

2
+15

4

       Do (m−1
2 )

2
≥0

 với mọi m; 
15
4

>0
   > 0 với mọi m

0,25

0.25
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        Phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt
1b)Theo ý a) ta có phương trình luôn có hai nghiệm
    Theo định lí Viet ta có: S = x1 + x2 = 2(m-1) và P = x1.x2 = - (m+3)
     Khi đó A = x1

2+x2
2 = (x1 + x2)2 - 2x1x2 = 4(m-1)2+2(m+3) = 4m2 – 6m + 10

     Theo bài A  10  4m2 – 6m  0  2m(2m-3)  0

                      

⇔¿ [
¿

{m≥0 ¿ ¿¿¿
      Vậy m  

3
2  hoặc m  0

0.25

0,25

2a)Với m 1 ta có hệ phương trình:  

Vậy, hệ đã cho có nghiệm duy nhất 

0,25

0.25

2b)Giải hệ: 

            

Có: ⇔   ⇔  

Tìm được:  và 

0,25

0.25

Câu 3 (3,0 điểm). Cho đường tròn (O;R) và điểm A cố định nằm ngoài đường tròn. Qua A kẻ 
hai tiếp tuyến AM, AN tới đường tròn (M, N là các tiếp điểm). Một đường thẳng d đi qua A cắt
đường tròn tai hai điểm B, C (AB < AC). Gọi I là trung điểm của BC

a) Chứng minh 5 điểm A, M, N, O, I cùng thuộc một đường tròn.

b) Chứng minh AM2 = AB. AC

c) Đường thẳng qua B song song với AM cắt MN tại E. Chứng minh IE song song với MC

d) Chứng minh khi d thay đổi quanh điểm A thì trọng tâm G của tam giác MBC luôn nằm trên 
một đường tròn cố định

Nội dung Điểm
Hình vẽ
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B

O

M

A

N

CI

E
K

G

G'

a) Dễ dàng chứng minh được tứ giác AMON và AMOI nội tiếp
Vậy 5 điểm A, M, N, O, I cùng thuộc đường tròn tâm K (K là trung điểm của 

AO).
1,0

b) Chỉ ra được 0,5

   Suy ra AM2 = AB.AC 0,5

c) Tứ giác AMIN nội tiếp nên (góc nt cùng chắn cung AN)
    Vì BE // AM nên (đồng vị)
Suy ra  tứ giác BEIN nội tiếp

0,25

Suy ra EI //MC ( vì có 2 góc ở vị trí đồng vị bằng nhau) 0,25

d) Gọi G là trọng tâm của tam giác BMC 

Ta có MK = IK = 
Từ G kẻ GG’ // IK ( ) Khi đó ta có

 không đổi
Mà M cố định nên G’ cố định.

0,25

Vậy trọng tâm G của tam giác MBC luôn nằm trên một đường tròn cố định 

đó là đ. tròn

0,25

Câu 4 (0,5 điểm). Giải phương trình: 

Nội dung Điểm

ĐKXĐ: 
−1
3

≤x≤51
4

Đặt  y=√ x+4+√3x+1  (với y≥0 )
⇒  y2=4x+5+2√3x2+13x+4  ⇒   2√3x2+13x+4= y2−4x−5
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Thay vào PT(1) thu gọn, được PT: 

Suy ra  (2)
Giải PT (2) với ĐK: x≤11  được x = 5 (nhận), x = 96 (loại)
Vậy PT(1) có một nghiệm duy nhất x = 5.

0,25

0,25

* Lưu ý: HS làm bài theo cách khác mà đúng vẫn cho điểm tối đa.

PHÒNG GD & ĐT VIỆT TRÌ
TRƯỜNG THCS VÂN PHÚ- MANDUK

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2024-2025

Môn: TOÁN
Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian giao đề

(Đề tham khảo có 02 trang)

PHẦN MÔ TẢ 

PHẦN MÔ TẢ TRẮC NGHIỆM

NỘI DUNG

Cấp độ

1-NB;2-TH;

3-VD;4-VDC

Câu Mô tả

1. Căn thức 1 1 Tìm điều kiện xác định

2. Hàm số bậc 
nhất

1 2 Nhận biết hàm số bậc nhất

1 3 Tìm m để hai đường thẳng song song.

3. Hệ phương 
trình bậc nhất 
hai ẩn

1 4 Tìm nghiệm của hệ phương trình

4. Giải bài toán 
bằng cách lập 
phương trình, 
hệ phương 
trình

2 5

Giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ 
phương trình

5. Hàm số bậc hai
1 6 Xét tính đồng biến, nghịch biến của hàm số bậc 

hai

6. Phương trình 
bậc hai 1 7 Tính giá trị của biệt thức  trong phương trình 

bậc hai

1 8 Dùng ứng dụng của hệ thức Vi – ét để tính tích hai
nghiệm của phương trình bậc hai

7. Hệ thức lượng 
trong tam giác 

1 9 Xác định tỉ số lượng giác của góc nhọn trong tam 
giác vuông
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vuông

1 10. Áp dụng hệ thức về cạnh và đường cao để tính độ 
dài đoạn thẳng chưa biết

8. Đường tròn 1 11. Xác định số đo của cung trong đường tròn

2 12. Tính số đo của góc liên quan tới đường tròn

Tổng 10 2 0 0

PHẦN MÔ TẢ TỰ LUẬN

(mô tả nội dung cụ thể)

Câu 1: Biểu thức đại
số 1 1a.

Cho 2 biểu thức A và B

Tính giá trị của biểu thức B

2 1b. Rút gọn biểu thức A

3 1.c Tìm x thỏa mãn điều kiện cho trước.

Câu 2.1: Hàm số bậc
nhất, hàm số

bậc hai

2 2.1.a Tìm tọa độ giao điểm của (d) và (p)

3 2.1.b Viết phương trình đường thẳng thỏa mãn yêu cầu 
của đề.

Câu 2.2: Hệ phương 
trình bậc nhất
hai ẩn

2 2.2.a Giải hệ phương trình

3 2.2.b Tìm m để hệ phương trình có nghiệm thỏa mãn 
điều kiện cho trước.

Câu 3: Hình học 1 3.a Chứng minh tứ giác nội tiếp

2 3.b Chứng minh đẳng thức, chứng minh 2 đường 
thẳng vuông góc.

3 3.c Chứng minh đẳng thức

4 3.d Chứng minh điểm cố định

Câu 4: Bất đẳng thức 4 4 Tìm GTLN
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PHÒNG GD & ĐT VIỆT TRÌ

TRƯỜNG THCS VÂN PHÚ- MANDUK
KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT

NĂM HỌC 2024-2025
Môn: TOÁN

Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian giao đề
(Đề tham khảo có 02 trang)

Thí sinh làm bài (cả phần trắc nghiệm khách quan và phần tự luận) vào tờ giấy thi

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3,0 điểm)

Câu 1. Điều kiện xác định của biểu thức là
A. B. C. D. 

Câu 2. Có bao nhiêu hàm số đồng biến trên  trong các hàm số sau? ; ; ;
.

A. B. C. D. 

Câu 3. Giá trị của  để hai đường thẳng  và  song song với
nhau là

A. B. C. D. 

Câu 4. Hệ phương trình có nghiệm . Khi đó bằng
A. B. C. D. 

Câu 5. Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi bằng . Nếu giữ nguyên chiều rộng và tăng chiều

dài lên hai lần thì chu vi khu vườn sẽ là . Diện tích khu vườn ban đầu là

A. B. C. D. 

Câu 6. Cho hàm số với . Giá trị của  để hàm số nghịch biến với mọi là
A. B. C. D. 

Câu 7. Trong các phương trình sau phương trình có nghiệm kép là
A. B. C. D.

Câu 8. Cho phương trình  có hai nghiệm phân biệt  Khi đó tích  bằng

A. B. C. D. 

Câu 9. Cho vuông tại , có , . Số đo cạnh là

A. B. C. D. 

Câu 10. Cho tam giác  vuông tại  đường cao  Biết  Độ dài đường cao
 là
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A. B. C. D. 

Câu 11. Cho nửa đường tròn đường kính . Biết  như hình vẽ. Số đo của cung  là

A. B. C. D. 

Câu 12. Trên đường tròn tâm  bán kính  lấy hai điểm  và  sao cho Số đo góc ở

tâm  chắn cung nhỏ bằng
A. B. C. D. 

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu 1 (1,5 điểm ). Cho hai biểu thức và     với 

          a) Tính giá trị biểu thức  khi 
          b) Rút gọn biểu thức .
          c) Tìm các giá trị của  để 
Câu 2 (2,0 điểm ).  

   1. Trên mặt phẳng tọa độ  cho parabol  và đường thẳng  

         a) Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng  và parabol 

         b) Viết phương trình đường thẳng  song song với đường thẳng và tiếp xúc với parabol

   2. Cho hệ phương trình    
        a) Giải hệ phương trình (I) khi 
        b) Tìm  để hệ phương trình (I) có nghiệm duy nhất  thỏa mãn  ,
Câu 3 (3,0 điểm ). Cho tam giác nhọn nội tiếp đường tròn  . Kẻ đường cao của tam
giác và đường kính  của đường tròn . Kẻ cùng vuông góc với ( ).

a) Chứng minh rằng tứ giác  nội tiếp đường tròn.

b)  Chứng minh  :  ,

c) Chứng minh :  . 

d) Cho cố định, điểm chuyển động trên cung lớn . Chứng minh rằng tâm đường tròn
ngoại tiếp tam giác là một điểm cố định.
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Câu 4 (0,5 điểm ). Cho ba số dương  thỏa mãn điều kiện . 
Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức .

____________Hết___________
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ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM CHẤM

I. Phần trắc nghiệm( mỗi đáp án đúng được 0, 25 điểm).

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Đáp B B B C D A C D B A D C

II. Phần tự luận
ý Sơ lược lời giải Điểm

Câu 1( 1, 5 điểm). Cho hai biểu thức và     với

a) Tính giá trị biểu thức  khi .
b) Rút gọn biểu thức .
c) Tìm các giá trị của  để 

a Thay  và tính được .
0,5

b

Rút gọn Với  Ta có:

Vậy với  thì .

0,25

0,25

c

Với  Ta có:

Kết hợp với điều kiện ta được  thì 

0,25

0,25

Câu 2( 2,0 điểm).
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1. Trên mặt phẳng tọa độ  cho parabol  và đường thẳng 

 a) Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng  và parabol 

 b) Viết phương trình đường thẳng  song song với đường thẳng và tiếp xúc với parabol 

2. Cho hệ phương trình    
a) Giải hệ phương trình (I) khi .
b) Tìm  để hệ phương trình (I) có nghiệm duy nhất  thỏa mãn  , .
1. a

Phương trình hoành độ giao điểm giữa   và   là:

Với
Với

Vậy tọa độ giao điểm của và 

b) Gọi phương trình đường thẳng 
cần tìm

 
 là: 

Vì đường thẳng  song song với đường thẳng  nên 

Phương trình hoành độ giao điểm giữa  và là:

  
Có 

Để đường thẳng  tiếp xúc với parabol  thì phương trình  có nghiệm kép

(tmđk ).

Vậy đường thẳng  là: 

 0,25

0,25

0,25

0,25

1.b

2. a Với  hệ phương trình trở thành

Vậy với thì hệ phương trình có nghiệm là .

0,25

2.b

Hệ pt 

0,25
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 thì hệ có nghiệm duy nhất .

Hệ pt tương đương

Để  .

Vậy với   thì  hệ phương trình  (I) có nghiệm duy nhất   thỏa mãn
, .

0,25

0,25

Câu 3 (3,0 điểm). Cho tam giác  nhọn nội tiếp đường tròn . Kẻ đường cao của 
tam giác và đường kính  của đường tròn . Kẻ cùng vuông góc với (

).

a. Chứng minh rằng tứ giác  nội tiếp đường tròn.

b. Chứng minh  :  ,

c.  Chứng minh :  .

d.  Cho cố định, điểm chuyển động trên cung lớn . Chứng minh rằng tâm đường tròn
ngoại tiếp tam giác là một điểm cố định.
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a

Ta có   và 

Nên tứ giác  nội tiếp đường tròn đường kính .

Ta có   và 

Nên tứ giác  nội tiếp đường tròn đường kính .

   0,5

0,5

b

 Vì tứ giác  nội tiếp đường tròn đường kính 

Nên  (Góc ngoài tại một đỉnh và góc trong tại đỉnh đối diện)

Xét  và  có

  (cmt)

 ( Góc nội tiếp cùng chắn cung  )

    Suy ra  

Ta có  (vị trí đồng vị)

Suy ra . Mà  nên 

0,25

0,25

0,25

0,25

c Xét  và có:

( góc nội tiếp cùng chắn )

0,25

0,25
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Suy ra 

 (đpcm)

d

Gọi  là trung điểm của AC, I là trung điểm của  nên  là đường trung bình
của tam giác 

 mà  (1)

Vì tam giác  vuông tại  và tam giác  vuông tại 

. Suy ra  thuộc trung trực của  (2)

Từ (1) và (2) ta có  là đường trung trực của  nên  (3)

Gọi   là  trung điểm của  .Vì   và   là  trung điểm của   nên
 mà  nên  tại .

Suy ra  (4)

Từ (3) và (4) ta  có   hay là tâm đường tròn ngoại  tiếp  tam giác
 cố định khi A thay đổi (đpcm)

0,25

0,25

Câu 4.( 0,5 điểm).  Cho ba số dương  thỏa mãn điều kiện . Tìm giá trị
lớn nhất của biểu thức .

Áp dụng BĐT Cosi cho 2 số dương , ta có:
0,25

Tương tự:  

                      

Xét tích vế với vế ta có . Dấu “ =” xảy ra khi 

Vậy  khi 

0,25

Lưu ý: Trên đây là sơ lược lời giải, nếu học sinh làm theo cách khác mà cho kết quả đúng thì cho
điểm tương ứng với thang điểm từng phần.

------------------------------ Hết -------------------------------
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PHÒNG GD VÀ ĐT VIỆT TRÌ
  TRƯỜNG THCS HẠC TRÌ

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2024-2025

Môn: TOÁN
Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian giao đề

(Đề minh hoạ có 02 trang)

Thí sinh làm bài (cả phần trắc nghiệm khách quan và phần tự luận) vào tờ giấy thi

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3,0 điểm)

Câu 1. Giá trị của biểu thức  là

A. B. C. D. 
Câu 2. Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến với mọi  ?

  A.                     B.                 C.                    D. 

Câu 3. Nếu hai đường thẳng  và song song với nhau thì m bằng

  A.                                 B.                                 C.                                D. 

Câu 4. Nghiệm của hệ phương trình  là

A. B. C. D. 
Câu 5. Tỉ số của hai số là . Nếu giảm số lớn đi 150 và tăng số nhỏ lên 200 thì tỉ số mới là  
Hai số cần tìm là

  A. B. C. D. 

Câu 6. Điểm  thuộc đồ thị hàm số  khi m bằng
A. B. C. D. 
Câu 7. Tổng hai nghiệm của phương trình là

A. B. C. D. 

Câu 8. Biệt thức của phương trình là

A.     B.                 C. D. 

Câu 9. Cho tam giác  vuông tại  có  Khi đó độ dài AB bằng

A. B. C. D. 

Câu 10. Cho ∆ABC vuông tại A có AB = 3cm, AC = 4cm. Tính độ dài đường cao AH của ∆ABC

A.

12AH cm
7


                B. 

5AH cm
2


                 C  .   

12AH cm
5


                 D. 

7AH cm
2


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Câu 11. Hai đường tròn  và  tiếp xúc ngoài thì độ dài đoạn bằng
  A.                                          B.                                         C.                                         D. 
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Câu 12. Cho đường tròn và cắt nhau tại A và B biết  Độ dài là

A. B. C. D. 

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu 1 (1,5 điểm). Cho hai biểu thức  và  với .

a) Tính giá trị của biểu thức  khi 
b) Rút gọn biểu thức 
c) Tìm số nguyên  để là số nguyên.

Câu 2 (2,0 điểm). 

1. Cho đường thẳng  với và parabol 

a) Chứng minh  luôn cắt tại hai điểm phân biệt với mọi 

b) Gọi  là các giao điểm của và . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

2. Cho hệ phương trình 
a) Giải hệ phương trình khi .

b) Tìm  để hệ phương trình có nghiệm duy nhất  thỏa mãn 

Câu 3 (3,0 điểm). Cho đường tròn tâm  và hai đường kính vuông góc với nhau. Trên 

đoạn lấy điểm M (khác điểm O). Tia  cắt  tại điểm thứ hai là . Đường thẳng vuông góc

với tại M cắt tiếp tuyến qua của  tại điểm 
a) Chứng minh tứ giác  nội tiếp đường tròn.
b) Chứng minh  là hình bình hành.
c) Chứng minh tích không phụ thuộc vào vị trí điểm M .
d) Chứng minh đường tròn nội tiếp tam giác di chuyển trên cung tròn cố định khi di chuyển

trên đoạn 

Câu 4 (0,5 điểm). Giải phương trình  
____________Hết___________
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PHÒNG GD VÀ ĐT VIỆT TRÌ
TRƯỜNG THCS HẠC TRÌ

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ ÔN THI VÀO LỚP 10
NĂM HỌC 2024 – 2025

Môn: TOÁN

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3,0 điểm)

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Đáp
án A B C C C A C A C C B A

.

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Nội dung Điểm
Câu 1 (1,5 điểm).

a) Ta có (Thoả mãn ĐKXĐ)

Thay vào B ta được 

0,25

0,25

b) Với  có: 0,25

0,25
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 Vậy: 

c) Với  có 

Để  thì 

0,25

0,25

Câu 2 (2,0 điểm).

1.a) Xét pt hoành độ giao điểm của (P) và (d):

Ta có với mọi  nên (d) luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt.

0,25

0,25

1.b) Áp dụng hệ thức Viet ta có 

Vì nên 

Khi đó 

Vậy 

0,25

0,25

2.a) Khi m=1 ta có hpt

Vậy nghiệm của hpt là 

0,25

0,25
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2.b) Hệ phương trình có nghiệm duy nhất khi 

Với 

Thì hpt 

Để hệ phương trình có nghiệm duy nhất  thỏa mãn thì 

0,25

0,25

Câu 3 (3,0 điểm).

0,25

a) Theo giả thiết ta có 

hai đỉnh M và N cùng nhìn đoạn OP dưới một góc 

Suy ra tứ giác OMNP nội tiếp đường tròn

0,25

0,25
0,25

b) Ta có (do cân)

mà (góc nội tiếp cùng chắn cung OM của đường tròn ngoại tiếp tứ giác OMNP)

Chứng minh được 

Suy ra OC=MP mà OC//MP ( vì cùng vuông góc với AB)

Do đó CMPO là hình bình hành

0,25

0,25

0,25

0,25

c) Chứng minh được 0,25

0,25
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Suy ra  (cố định)

Tích không phụ thuộc vào vị trí điểm M .

d) Gọi Q là giao điểm các đường phân giác của 

Xét ta có:

Vậy Q thuộc cung chứa góc dựng trên đoạn CD cố định

 0,25

0,25

Câu 4 (0,5 điểm).

Ta có 

Giải ra ta được 

0,25

0,25

Lưu ý: - HS làm theo cách khác mà đúng thì vẫn cho điểm tối đa.
- HS vẽ hình sai hoặc không vẽ hình thì không chấm điểm bài hình.

   - HS làm đúng đến đâu thì cho điểm đến đó.

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
VIỆT TRÌ

TRƯỜNG THCS DỮU LÂU

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2024-2025

Môn: TOÁN
Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian giao đề

(Đề tham khảo có 02 trang)

Thí sinh làm bài (cả phần trắc nghiệm khách quan và phần tự luận) vào tờ giấy thi

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3,0 điểm)
Câu 1. Tìm  biết 
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A. B. C. D. 

Câu 2. Trong các hàm số sau: ; ; ; , có bao nhiêu hàm số là hàm 
số bậc nhất?
A. . B. . C. . D. .
Câu 3. Hai đường thẳng  và  có vị trí tương đối nào?
A.Song song. B. Cắt nhau. C.Trùng nhau. D. Vuông góc.
Câu 4. Hệ phương trình nào sau đây có nghiệm duy nhất?

A. . B. . C. . D.

.
Câu 5. Một mảnh đất hình chữ nhật có độ dài đường chéo là 30 m và chiều dài lớn hơn chiều rộng 6m.
Tính diện tích của hình chữ nhật đỏ. 
A. 432 m2 . B. 360 m2. C. 384 m2. D. 456 m2 .

Câu 6. Đồ thị hàm số  đi qua điểm nào dưới đây?

A. . B. . C. .  D. .

Câu 7. Phương trình nào sau đây có hai nghiệm phân biệt ?

A.
 

.          B. . C. .             D. 

Câu 8. Biết phương trình  có hai nghiệm ; . Tích hai nghiệm bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 9. Cho tam giác  , đường cao . Hệ thức nào dưới đây là sai?

CHB

A

A. 

B. 
C. 
D. 
Câu 10. Tam giác  vuông tại , đường cao  (  thuộc ). Hệ thức nào sai?
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CHB

A

A. 
B. 
C. 
D. 

Câu 11. Cho đường tròn  , đường thẳng  cách tâm  một khoảng bằng . Vị trí tương

đối của đường thẳng  và đường tròn  là
A. trùng nhau. B. tiếp xúc nhau. C. không giao nhau. D. cắt nhau.

Câu 12.  Trong hình bên, biết   là đường kính của đường tròn. Biết  . Khi đó, số đo

bằng
D

B

O

A

C

A. . B. . C. . D. .

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)
Câu 1 (1,5 điểm). 

Cho hai biểu thức  và  với ; .
a) Tính giá trị của biểu thức  với .
b) Rút gọn biểu thức 
c) Tìm  biết rằng 
Câu 2 (2,0 điểm). 

1. Trong mặt phẳng tọa độ , cho đường thẳng  (  là tham số) và 

parabol .

a) Tìm giá trị của  để đường thẳng  song song với đường thẳng 

b) Tìm giá trị của  để đường thẳng  cắt parabol  tại hai điểm phân biệt có hoành độ  

thỏa mãn 

2. Cho phương trình :  có nghiệm duy nhất   
a) Giải hệ phương trình với  
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b) Tìm  để hệ có nghiệm thỏa mãn  

Câu 3 (3,0 điểm). Cho đường tròn  có dây cung  cố định. Gọi  là điểm chính giữa của cung

nhỏ . Đường kính  của đường tròn  cắt dây cung  tại . Lấy điểm  bất kì trên cung

lớn .  cắt  tại . Các đường thẳng  và  cắt nhau tại .
a) Chứng minh tứ giác ,  nội tiếp.
b) Chứng minh  và 

c)  cắt  tại . Chứng minh  là tia phân giác của .
d) Từ  vẽ đường thẳng vuông góc với  cắt đường thẳng  tại . Chứng minh khi  di động

trên cung lớn  thì  luôn chạy trên một đường tròn cố định.

Câu 4 (0,5 điểm). Giải phương trình : .

____________Hết___________
HƯỚNG DẪN CHẤM- 

I. TRẮC NGHIỆM
Mỗi câu trả lời đúng cho 0,25 điểm.
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ĐA B C B C A B C A D A D D

II. TỰ LUẬN

Câu Đáp án Biểu
điểm

1

Cho hai biểu thức

 và  với ; .
a) Tính giá trị của biểu thức  với .
b) Rút gọn biểu thức 
c) Tìm  biết rằng 
a) Thay  (thỏa mãn điều kiện) vào biểu thức , ta có:

0,25

Vậy  khi 
0,25

b)  với ; .

0,25
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Vậy 

0,25

c) với ; .
0,25

Vậy 

0,25

2.1

1. Trong mặt phẳng tọa độ , cho đường thẳng

(  là tham số) và parabol .

a) Tìm giá trị của  để đường thẳng  song song với đường thẳng

b) Tìm giá trị của  để đường thẳng  cắt parabol  tại hai điểm phân biệt 

có hoành độ  thỏa mãn .

a) Đường thẳng  song song với đường thẳng

 khi 

0,25

Vậy  thì  song song với đường thẳng 

0,25

b) Xét phương trình hoành độ giao điểm của  và 

  
Phương trình (1) có các hệ số 

.

 Phương trình (1) có hai nghiệm  .

0,25
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Để đường thẳng  cắt parabol  tại hai điểm phân biệt thì phương trình  

có hai nghiệm phân biệt. Khi đó .

Theo đề bài  .

Thay  vào  ta được:

 
  (Thoả mãn điều kiện).

Vậy với  thì thỏa mãn yêu cầu bài toán.

0,25

2.2 Cho phương trình :  có nghiệm duy nhất  
a) Giải hệ phương trình với 

b) Tìm  để hệ có nghiệm thỏa mãn 

a) Thay  vào hệ phương trình  ta được
0,25

Vậy  thì hệ có nghiệm 

0,25

b) Ta có hệ phương trình : 

Từ  .

Thay vào  ta được :

(3)
Để hệ có nghiệm duy nhất thì 

(3)

Thay vào (1) ta được 

0,25

Để hệ có nghiệm duy nhất thỏa mãn 
0,25
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Vậy  thỏa mãn điều kiện đầu bài .

3

Cho đường tròn  có dây cung  cố định. Gọi  là điểm chính giữa của

cung nhỏ . Đường kính  của đường tròn  cắt dây cung  tại  .

Lấy điểm  bất kì trên cung lớn .   cắt   tại  . Các
đường thẳng  và  cắt nhau tại .
a) Chứng minh tứ giác ,  nội tiếp.
b) Chứng minh  và 

c)  cắt  tại . Chứng minh  là tia phân giác của .
d) Từ  vẽ đường thẳng vuông góc với  cắt đường thẳng  tại . Chứng

minh khi  di động trên cung lớn  thì  luôn chạy trên một
đường tròn cố định.

a) Chứng minh  ,  nội tiếp.

+) Ta có: (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) hay .

Vì   là  điểm  chính  giữa  của  cung  nhỏ   và   là  đường  kính  nên  

 tại 

0,25

Xét tứ giác có  mà hai góc ở vị trí đối nhau.
Do đó tứ giác  nội tiếp.

0,25

+) Ta có ( 2 góc kề bù)

 

Vì  tại  

0,25

Xét tứ giác   có  , mà 2 đỉnh   kề nhau cùng nhìn 0,25
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cạnh  dưới góc  nên tứ giác  nội tiếp.
 b) Chứng minh  và 

+)Theo a)  tứ giác  nội tiếp nên  (2 góc nội tiếp cùng chắn 

cung ).

0,25

Xét  và  có:  chung, (cm trên)

Do đó: 
0,25

.(đpcm).
Vậy . 0,25

Xét tam giác  có ,  ,  cắt nhau tại  là 
trực tâm của  tại    hay 

0,25

c) Chứng minh tương tự như phần a) có tứ giác  nội tiếp

Vì tứ giác  nội tiếp đường tròn nên (2 góc nội tiếp cùng chắn 

cung ).

Vì tứ giác  nội tiếp đường tròn nên (2 góc nội tiếp cùng 

chắn cung )

Xét  có  (2 góc nội tiếp cùng chắn cung ).

0,25

Do đó 

 là tia phân giác của ( đpcm).

Vậy  là tia phân giác của .

0,25

d)

H

Q

P K I

M

N

O

C D

E

Ta có:

 ( 2 góc đồng vị) và (2 góc so le trong)

Mà ( 2 góc nội tiếp cùng chắn hai cung bằng nhau)

0,25
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 cân  tại   hay   thuộc  đường  trung
trực của , mà  là trung trực của (1)

 Vì   là  điểm  chính  giữa  của  cung  nhỏ   và   là  đường  kính  nên
tại  và  là  trung điểm của   tại  nên   là  trung trực của

(2)
Từ (1) và (2) có.

 là tâm đường tròn ngoại tiếp .
Vì  cố định  thuộc đường tròn cố định khi  chạy trên cung lớn.

0,25

4 Giải phương trình : .

(Điều kiện: )

0,25

Ta thấy 2 nghiệm  không thỏa mãn .

Kết hợp điều kiện xác định, ta được .

0,25
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Vậy phương trình có nghiệm là .
Lưu ý: - HS làm theo cách khác mà  đúng thì vẫn cho điểm tối đa.

- HS vẽ hình sai hoặc không vẽ hình thì không chấm điểm bài hình.
   - HS làm đúng đến đâu thì cho điểm đến đó. 

PHÒNG GD&ĐT VIỆT TRÌ
TRƯỜNG THCS NÔNG TRANG

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2024-2025

Môn: TOÁN
Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian giao đề

(Đề tham khảo có 02 trang)

Thí sinh làm bài (cả phần trắc nghiệm khách quan và phần tự luận) vào tờ giấy thi

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3,0 điểm)

Câu 1. Điều kiện để xác định là 
A. B. C. D. 

Câu 2. Giá trị của  để  là hàm số bậc nhất 

A. B. 
C. 

D. 

Câu 3. Đường thẳng  đi qua  thì hệ số góc của đường thẳng là
A. B. C. D. 

Câu 4. Hệ phương trình  có nghiệm  Khi đó  bằng
A. B. C. D. 
Câu 5. Tổng số sách của hai tủ là 2024 quyển. Nếu chuyển 500 quyển sách từ tủ thứ hai sang
tủ thứ nhất thì số sách của tủ thứ nhất gấp 3 lần số sách ở tủ thứ hai. Số sách của tủ thứ nhất là
A. B. C. D. 

Câu 6. Cho hàm số . Khẳng định nào đúng?
A. Hàm số luôn đồng biến  với mọi . Hàm số đồng biến khi .
B. Hàm số đồng biến khi . Hàm số nghịch biến khi .

Câu 7. Biết Parabol  cắt đường thẳng  tại hai điểm phân biêṭ có hoành đô ̣

. Giá trị  bằng 
A. B. C. D. 
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Câu 8. Phương trình  có hai nghiệm là ; . Khi đó giá trị của biểu thức 
bằng

A. B. C. 
D. 

Câu 9. Cho tam giác  vuông tại , đường cao . Biết . Độ dài
cạnh  là

A. B. C. D. 
Câu 10. Một cột đèn cao , tại một thời điểm tia sáng mặt trời tạo với mặt đất một góc .
Hỏi bóng của cột đèn trên mặt đất dài bao nhiêu mét?

A. B. C. D. 

Câu 11. Cho đường tròn , dây . Khoảng cách từ tâm O đến dây  là

A. B. C. D. 

Câu 12. Cho hình vẽ, biết  Số đo là 
A. 
B. 
C. 
D.

60°

A

B

O
M

D

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu 1. (1,5 điểm): Cho hai biểu thức:  và 
(với ; )
a) Tính giá trị của  khi 
b) Rút gọn biểu thức .
c) Tìm các giá trị  nguyên để biểu thức  có giá trị nguyên. 
Câu 2. (2,0 điểm)

1. Trong mặt phẳng tọa độ , cho Parabol  và đường thẳng  
(  là tham số).

a) Tìm  để đường thẳng  đi qua điểm .
b) Tìm tất cả giá trị của  để  cắt  tại hai điểm phân biệt có tung độ  thỏa mãn

2. Cho hệ phương trình   (với  là tham số)
a) Giải hệ phương trình với 

b) Tìm  để hệ phương trình có nghiệm duy nhất  thỏa mãn 
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Câu 3. (3,0 điểm). Cho tam giác  nhọn nội tiếp đường tròn  Gọi  là trung điểm
của cạnh . Đường cao  cắt nhau tại  (  thuộc ,  thuộc ). Kéo dài 
cắt đường tròn  tại 
a) Chứng minh tứ giác   nội tiếp.
b) Chứng minh  là tam giác cân.
c) Chứng minh  là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp .

d) Cho , điểm  thay đổi trên cung lớn . Xác định vị trí của  trên  để
lớn nhất.

Câu 4. (0,5 điểm). Giải hệ phương trình sau:  
____________Hết___________

PHÒNG GD&ĐT VIỆT TRÌ
TRƯỜNG THCS NÔNG TRANG

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀO LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2024-2025

Môn: TOÁN
( Gồm 04 trang)

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3,0 điểm)
Mỗi câu đúng được 0,25 điểm 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Đáp án A B A D D B A C B D C B
II. TỰ LUẬN (7.0 điểm)

Nội dung Điểm
Câu 1. (1,5 điểm): Cho hai biểu thức:

 và  (với ; )
a) Tính giá trị của  khi 
b) Rút gọn biểu thức .
c) Tìm các giá trị  nguyên để biểu thức  có giá trị nguyên.
a) Tính giá trị của  khi 0,5
ĐKXĐ: 
Thay  vào biểu thức ta có: 0,25

Vậy  khi 0,25
b) Rút gọn biểu thức . 0,5
 ĐKXĐ: 

0,25
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Vậy với  ta có 

0,25

c) Tìm các giá trị  nguyên để biểu thức  có giá trị nguyên. 0,5
Ta có: 

           (ĐKXĐ: )

          
Để  nhận giá trị nguyên  Ư(2)

Ta có: Ư(2)=

    

0,25

Kết hợp ĐKXĐ ta có thì nhận giá trị nguyên. 0,25

Câu 2. (2,0 điểm)

1. Trong mặt phẳng tọa độ , cho Parabol  và đường thẳng 

(  là tham số).

a) Tìm  để đường thẳng  đi qua điểm .
b) Tìm tất cả giá trị của  để  cắt  tại hai điểm phân biệt có tung độ  thỏa mãn

a) Tìm  để đường thẳng  đi qua điểm . 0,5

 Đường  thẳng   đi  qua  điểm   nên  thay   ta  có: 0,25

Vậy  là giá trị cần tìm 0,25

b) Tìm tất cả giá trị của  để  cắt  tại hai điểm phân biệt có tung độ  thỏa
mãn 

0,5

 Phương trình hoành độ giao điểm của  cắt  là

    
(d) cắt (P) tại 2 điểm phân biệt  phương trình (1)  có hai nghiệm phân biệt

 
Với điều kiện (*) gọi  là hai nghiệm của (1).

Theo định lí Vi-et, ta có: 

0,25

                                                                   uigeli.xyz                                 Trang 73



uigeli.xyz

Ta có: 
(TM (*)) hoặc (TM (*))

Vậy ;  là giá trị cần tìm. 0,25

2. Cho hệ phương trình   (với  là tham số)
a) Giải hệ phương trình với 

b) Tìm  để hệ phương trình có nghiệm duy nhất  thỏa mãn 
a) Giải hệ phương trình với 0,5
 Thay  vào hệ phương trình ta được

 

0,25

Vậy với  hệ phương trình có nghiệm 0,25

b) Tìm 
 để hệ phương trình có nghiệm duy nhất  thỏa mãn 0,5

Để hệ phương trình có nghiệm duy nhất khi phương trình  có nghiệm duy
nhất 

Khi đó ta có 

Thay ;  vào   ta được

0,25

Vậy  thì hệ phương trình có nghiệm duy nhất thỏa mãn 0,25

Câu 3. (3,0 điểm). Cho tam giác  nhọn nội tiếp đường tròn  Gọi  là trung điểm
của cạnh . Đường cao  cắt nhau tại  (  thuộc ,  thuộc ). Kéo
dài  cắt đường tròn  tại 

a) Chứng minh tứ giác   nội tiếp.
b) Chứng minh  là tam giác cân.
c) Chứng minh  là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp .

d) Cho , điểm  thay đổi trên cung lớn . Xác định vị trí của  trên  để
lớn nhất.
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I

H

F

E

D

O
M

A

B C

a)  Chứng minh tứ giác CDHE, ABDE nội tiếp. 1,0
- Xét tứ giác có

Nên tứ giác  nội tiếp.
0,5

- Xét  tứ giác ABDE có 
Nên tứ giác  nội tiếp.

0,5

b)  Chứng minh cân 1,0

Ta có: CDHE nội tiếp (cùng bù  )

Mà (góc nội tiếp cùng chắn cung AB)
Suy ra 

0,5

Vậy cân tại A. 0,5
c) Chứng minh ME là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp . 0,5
Gọi I là trung điểm HC. Suy ra I là tâm  đường tròn ngoại tiếp .
+ Xét   vuông tại E có M là trung điểm AB

nên  cân tại M
Xét  vuông tại E có I là trung điểm HC

nên  cân tại I

0,25

Mặt khác (Vì H là trực tâm  )

 Vậy ME là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp .

0,25

d) Cho  , điểm  thay đổi trên cung lớn  . Xác định vị trí  của   trên
để  lớn nhất.

0,5

Tứ  giác  AEDB  nội  tiếp  đường  tròn  (Cùng  chắn  cung  DE) 0,25
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Xét và  có

Ta có: 
Dấu “=” xảy ra khi BD=DC suy ra AD là tiếp tuyến của tam giác ABC.
Mà AD là đường cao  nên  cân tại A.

Mặt khác ta chứng minh được . Vậy  là tam giác đều
 Vậy A  di chuyển   trên  sao cho đều thì lớn nhất.

0,25

Câu 4. (0,5 điểm). Giải hệ phương trình sau: 
ĐK: 
Hệ

0,25

Đặt 
Ta được hệ phương trình

Vậy nghiệm của hệ phương trình: 

0,25

Lưu ý: HS làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
PHÚ THỌ

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2024 - 2025

Môn: TOÁN
Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề)

(Đề tham khảo có 02 trang)
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I. TNKQ( 3 điểm) : Chọn đáp án đúng và ghi váo tờ giấp thi

Câu 1. Giá trị của biểu thức ¿ là:

A. 3−2√2                    B.  2√2−3               C. 3+2√2             D. −2√2−3

Câu 2. Phương trình  có hai nghiệm phân biệt  với  Giá trị  
bằng

    A. B. C. D. 
Câu 3. Hàm số nào sau đây là hàm số bậc nhất và đồng biến trên R?  

  A.        B.                   C. y = 3x - 1                D.  

Câu 4: Cho hàm số y ax b   có đồ thị như hình vẽ. Khẳng định nào dưới đây đúng ?

                                                

O

y = a x+ b

y

x

     A. 0, 0.a b  B. 0, 0.a b  C. 0, 0.a b 
 D. 0, 0.a b 

Câu 5. Cho đường thẳng  
 
và đường thẳng  Giá trị thực của

tham số  để đường thẳng  cắt đường thẳng  tại điểm thuộc trục hoành là
A. B. C. D.  

Câu 6.  Đường thẳng  đi qua thuộc. Hệ số  góc của đường thẳng trên
bằng

A.  B.  C. D.  

Câu 7. Hệ phương trình  
    A. có 1 nghiệm B. có 2 nghiệm  C. có vô số nghiệm     D. vô 
ngiệm
Câu 8. Một hình chữ nhật có chu vi 40cm, biết chiều dài hơn chiều rộng 4cm. Diện tích hình 
chữ nhật đó bằng:

A. 96 cm2                                   B. 90cm2                                  C. 86cm2                                D. 
72cm2

Câu 9. Tam giác
 

 vuông tại  đường cao  Biết  Khi đó

 bằng

                                                                   uigeli.xyz                                 Trang 77



uigeli.xyz
      A. B. C. D. 

Câu 10. Đường tròn tâm  Từ điểm  ở bên ngoài đường tròn kẻ các tiếp tuyến

 với đường tròn (  là các tiếp điểm) sao cho  thì diện tích tứ 

giác  bằng

        A. B. C. D. 

Câu 11: Cho tam giác ABCcó . Độ dài cạnh AC bằng

       A. B. C.       D.
Câu 12. Tam giác ABC vuông tại A, AB = 5cm, AC = 12cm. Bán kính đường tròn ngoại tiếp 
tam giác ABC bằng

A. 6cm                              B. 6,5cm                            C. 8cm                      D. 7,5cm.

II. TỰ LUẬN( 7 điểm).

Câu 1(1,5 điểm). Cho hai biểu thức  và   với
.

a) Tính giá trị của  khi .

b) Rút gọn biểu thức .

c) Tìm tất cả các giá trị nguyên của  để biểu thức  nhận giá trị nguyên .

Câu 2(2 điểm). 

1/ Cho đường thẳng (d): y=1
3

x+1

a) Viết phương trình đường thẳng (d’) đi qua M(2; -3) và vuông góc với (d)

b) Tính góc a hợp bởi đường thẳng (d) với trục Ox ( kết quả làm tròn đến phút)?

2/ Cho hệ phương trình: { ¿ x+ y=2m−1
¿2x+ y=3m−4    ( với m là tham số)

Tìm m để hệ có nghiệm duy nhất (x0 ; y0 ;) sao cho P=x0 y0 đạt giá trị nhỏ nhất.
Câu 3( 3 điểm). Cho đường tròn (O) dây BC cố định. Điểm A thuộc cung lớn  BC sao cho AB
< AC. Đường cao BE, CF của tam giác ABC cắt nhau ở H.

a) Chứng minh 4 điểm A, E, H, F cùng thuộc một đường tròn.

b) Kẻ đường kính AM của đường tròn(O). Gọi N là giao điểm của AH với đường tròn 
(O). Chứng minh MN //BC

c) Gọi I là trung điểm của BC. Chứng minh ba điểm H, I, M thẳng hàng
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d) Gọi D là giao điểm của AH và BC. Tìm vị trí của A trên cung lớn  BC để AD. HD đạt 

giá trị lớn nhất.

Câu 4(0.5 điểm). Giải hệ phương trình 

--------------------Hết------------------

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

Họ và tên thí sinh:..........................................SBD:.....................Phòng thi:...............

ĐÁP ÁN ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 9

I. TNKQ (3 điểm).Mỗi câu đúng 0.25 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Đáp án C D C B D D A A D C A B

PHẦN II: TỰ LUẬN (7,0 điểm)

CÂ ĐÁP ÁN SƠ LƯỢC ĐIỂM

1 Xét hai biểu thức  và  
với .

1,5

1.a

Tính giá trị của  khi . 0,5

Khi  thay vào biểu thức  ta có 
0,25

Vậy khi  thì 
0,25

1.b Rút gọn biểu thức . 0,5
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0,25

Vậy 

0,25

1.c Tìm tất cả các giá trị nguyên của  để biểu thức  nhận giá trị nguyên 0,5

Ta có 

Vì  nên để nhận giá trị là số nguyên thì 

Khi đó 

vì nên  (thỏa mãn điều kiện )

0,25

Vậy  thì  nhận giá trị nguyên. 0,25

2

1

Cho đường thẳng (d): y=1
3

x+1

a) Viết phương trình đường thẳng (d ’) đi qua M(2; -3) và vuông góc với 
(d)

b) Tính góc hợp bởi đường thẳng (d) với trục Ox ?

1

a) Phương trình đường thẳng (d’) có dạng: y = ax + b
- (d’) vuông góc với (d) suy ra a = -3 suy ra  y = -3x + b
- (d’) đi qua M(2; -3) suy ra b = 4
- Vậy (d’): y = -3x + 4

0.25

0.25

b) – tana = 1/3
– suy ra a = 18 0  26’

0.25
0.25
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2

Cho hệ phương trình: { ¿ x+ y=2m−1
¿2x+ y=3m−4    ( với m là tham số)

Tìm m để hệ có nghiệm duy nhất (x0 ; y0 ;) sao cho x0 y 0 đạt giá trị nhỏ nhất.

1

 Vì a / a’ # b /b’  nên HPT có nghiệm duy nhất với mọi m.

 Giải hệ được: {¿ x0=m−3
¿ y0=m+2

P=x0 y0 = (m+1¿(m−2) = m 2 – m – 6 = ( m – 1/2) 2 – 25/4 >= -25/4.
GTNN của P=x0 y0 là  -25/4 khi m = 1/2

0.5

0.5

3

a Chứng ming E, F cùng thuộc đường tròn đường kính AH => đpcm 1

b
- Chứng minh AN vuông góc MN 0.25
- Chứng ming H là trực tâm => AN vuông góc BC 0.5
- Suy ra BC // MN 0.25

c C/m được tứ giác BMCH là hình bình hành => đpcm 0.5
d Lập luận để có A là điểm chính giữa cung lớn AB 0.5

Câu 4 (1,0 điểm). Giải hệ phương trình 

ĐK: 0,25

0,25
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Lấy  trừ  ta được:

0,25

Thay  vào  ta được: 

Vậy nghiệm hệ: 
0,25
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PHÒNG GD & ĐT VIỆT TRÌ

TRƯỜNG THCS BẠCH HẠC

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT

NĂM HỌC 2024-2025

Môn: TOÁN

Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian giao đề

(Đề tham khảo có 02 trang)

Thí sinh làm bài (cả phần trắc nghiệm khách quan và phần tự luận) vào tờ giấy thi

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3,0 điểm)

Câu 1. Căn bậc hai số học của  là

A. B. C.  và D. 

Câu 2. Hàm số nào dưới đây đồng biến trên ?

A. y=1−x . B. 
y=2

3
+2 x .

C. y=−2 x+1.  D. y=6−2( x+1) .

Câu 3. Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số ?

A. B. C. D. 

Câu 4. Cho hệ phương trình  . Hệ phương trình nào sau đây tương đương với hệ đã cho?

A.
 B. C. D. 

Câu 5. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi . Nếu chiều dài giảm 3 lần và chiều rộng tăng 3 
lần thì chu vi thửa ruộng không thay đổi. Diện tích của thửa ruộng đó bằng

A. B. C. D. 

Câu 6. Hàm số nào sau đây luôn đồng biến khi 

A. B. C. D.  
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Câu 7. Biệt thức của phương trình  là

A. B. C.  D. 

Câu 8. Phương trình nào trong các phương trình sau là phương trình bậc hai một ẩn?

A.   0 C. D.

Câu 9. Cho tam giác  vuông tại . Biết . Tỉ số lượng giác nào đúng?

A. B. C. D.  

Câu 10. Cho  vuông tại , đường cao . Hệ thức nào sau đây sai?

A. B. 

C. D. 

Câu 11. Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn có số đo bằng

A. B. C. D. 

Câu 12. Cho hai đường tròn  và  cắt nhau tại và . Biết rằng ; 
và  nằm cùng phía đối với đường thẳng . Độ dài đoạn nối tâm  là

A. B. C. D. 

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,0 ĐIỂM).  

Bài 1 (1,5 điểm). Với x>0 , x≠4  cho hai biểu thức 
P= x−√ x−2

x−4
− √ x

√x+2 và     

                                                                                    
Q=4 √x+3−2√ x−8

√x  .
a) Tính giá trị của biểu thức Q khi x=1 .

b) Chứng minh 
P= 1

√ x+2 .

c) Tìm tất cả các giá trị của x để 2 (x−4 ) . P=Q .

Bài 2 (1,0 điểm).
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a) Trên mặt phẳng tọa độ, cho parabol  Biết  là một điểm thuộc  và có hoành

độ . Xác định tọa độ điểm . 

b) Tìm các giá trị của tham số  để đường thẳng   song song với đường

thẳng .

Bài 3 (1,0 điểm).  Cho phương trình , với  là tham số

a) Giải phương trình với .

b) Tìm các giá trị của tham số   để phương trình có hai nghiệm phân biệt   thỏa mãn

.

Bài 4 (3,0 điểm). Cho đường tròn  và điểm  nằm ngoài đường tròn. Qua  kẻ tiếp tuyến 

với đường tròn  (  là tiếp điểm). Qua  kẻ đường thẳng song song với , đường thẳng này 

cắt đường tròn  tại  khác . Đường thẳng  cắt đường tròn  tại điểm  khác  

Gọi  là hình chiếu của  trên 

a) Chứng minh tứ giác  nội tiếp.

b) Chứng minh 

c) Chứng minh 

d) Vẽ đường kính  của đường tròn  Chứng minh hai tam giác  và  đồng
dạng.

Bài 5 (0,5 điểm). Cho  là các số thực dương. Chứng minh rằng:

                                                      

--------------------------------Hết-------------------------------

Họ và tên thí sinh:................................................ Số báo danh:..............................

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2024-2025.

MÔN: TOÁN 

    

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (3 điểm). Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm.
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Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Đáp án D B D A A C B B C A C C

 PHẦN II:TỰ LUẬN: (7,0 điểm)

Nội dung Điểm

Bài 1 (1,5 điểm). Với x>0 , x≠4  cho hai biểu thức 
P= x−√ x−2

x−4
− √ x

√x+2 và

Q=4 √x+3−2√ x−8
√x  .

a) Chứng minh 
P= 1

√ x+2 .

b) Tính giá trị của biểu thức Q khi x=1 .

c) Tìm tất cả các giá trị của x để 2 (x−4 ) . P=Q .

1.5

a)Với điều kiện x>0 , x≠4  ta có:

P=
(√ x+1 ) (√ x−2 )
(√ x−2 ) (√x+2 )

− √x
√ x+2

0.25

0.25

P=√ x+1
√ x+2

− √x
√ x+2

P=√ x+1−√x
√x+2

= 1
√x+2

Vậy 
P= 1

√ x+2  (đpcm).

b) Tính giá trị của biểu thức 
Q=4 √x+3−2√ x−8

√x  khi x=1 .

Thay x=1  (tmđk) vào biểu thức Q, ta có:

Q=4 √1+3−2√1−8
√1

=8−2−8
1

=−2

0.25

Vậy khi x=1  giá trị của biểu thức Q=−2 .
0.25
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c) Tìm tất cả các giá trị của x để 2 (x−4 ) . P=Q .

Với điều kiện x>0 , x≠4  ta có:

2 (x−4 ) P=Q   

2 ( x−4 )
√ x+2

=4 √x+3−2√ x−8
√x

    
2 (√x−2 )=4√ x+3−2√ x−8

√ x

    2x−4√ x=4√ x+3−2√x−8

    2x−2√ x−4√x+3+8=0

    

    (√ x−1 )2+(√x+3−2 )2=0

                                                  
{√ x−1=0 ¿ ¿¿¿

 
{x=1¿ ¿¿¿

  x=1  (tmđk)

                                           Vậy x=1  là giá trị cần tìm.

0,25

0.25

Bài 2 (1,0 điểm).

a) Trên mặt phẳng tọa độ, cho parabol  Biết  là một điểm thuộc 

và có hoành độ . Xác định tọa độ điểm .

b) Tìm các giá trị của tham số để đường thẳng  song song với

đường thẳng .

1.0

a)  Biết  là một điểm thuộc  và có hoành độ  Xác định tọa độ điểm .

Thay  vào hàm số  ta được .

Vậy .

0,25

0,25

b) Tìm các giá trị của tham số   để đường thẳng   song song với

đường thẳng .

Vì nên (nhận)
0,25
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Nên 
0,25

Bài 3 (1,0 điểm).  Cho phương trình , với  là tham số

a) Giải phương trình với .

b) Tìm các giá trị  của tham số   để phương trình có hai nghiệm phân biệt

 thỏa mãn .

1.0

 a) Giải phương trình với .

Với  phương trình trở thành:  (1)

Ta  có:  ,  vì   nên  phương  trình  có  hai  nghiệm phân  biệt

Vậy với , phương trình có tập nghiệm . .

0.25

0.25

b. Tìm các giá trị của tham số  để phương trình có hai nghiệm phân biệt   thỏa

mãn .

Xét phương trinh:  (*)

Phương trình (*) có hai nghiệm phân biệt 

Với  thi phương trình (*) có hai nghiệm phân biệt .

Áp dụng hệ thức Vi- ét ta có: 

Theo đề bài ta có: 

 (do 

0.25

0.25
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  Vậy với   thì thỏa mãn yêu cầu bài
toán.

Bài 4 (3,0 điểm). Cho đường tròn  và điểm  nằm ngoài đường tròn. Qua  kẻ tiếp 

tuyến  với đường tròn  (  là tiếp điểm). Qua  kẻ đường thẳng song song với

, đường thẳng này cắt đường tròn  tại  khác . Đường thẳng  cắt 

đường tròn  tại điểm  khác  Goi  là hình chiếu của  trên 

a) Chứng minh tứ giác  nội tiếp.

b) Chứng minh 

c) Chứng minh 

d) Vẽ đường kính  của đường tròn  Chứng minh hai tam giác   và 
đồng dạng.

3.0

a. Chứng minh tứ giác  nội tiếp;

Ta có:  là tiếp tuyến của đường tròn  (tính chất tiếp tuyến)

Do  là hình chiếu của  trên 

Từ đó 

Xét tứ giác MAHO có:

Mà hai đỉnh  là hai đỉnh liên tiếp kề nhau cùng nhìn canh  dưới 1 góc vuông Do
đó tứ giác MAHO nội tiếp ( Dấu hiệu nhận biết tứ giác nội tiếp)

0.5

0.5
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b. Chứng ;

Ta có  ( Góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung và góc nội tiếp cùng chắn cung
 )

Xét  và  có: 0.5

0.5

c. Chứng minh ;

Ta có:  (do tứ giác  nội tiếp)

Lại có:  (hai góc so le trong do )

Xét  ta có:  (cmt)   

Lại có:  . (đpcm).

0.25

0.25

d. Vẽ đường kính  của đường tròn . Chứng minh hai tam giác  và 
đồng dạng.

Ta có:  (hai góc kề bù)

Mà  

Do  (Hai góc trong cùng phía)

Mà  (vì tam giác  cân);  (slt)

Mặt khác 

0.25
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 (cặp góc tương ứng)      Mà  nên  (2)

Từ (1) và (2) suy ra  .

0,25

Bài 5 (0,5 điểm). Cho  là các số thực dương. Chứng minh rằng:

                                                      

0,5

Áp dụng bất đẳng thức Cô-si, ta có:

Cộng theo vế 3 bất đẳng thức trên ta được:

Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi , , 

0,25

0,25

Lưu ý: - HS làm theo cách khác mà  đúng thì vẫn cho điểm tối đa.

- HS vẽ hình sai hoặc không vẽ hình thì không chấm điểm bài hình.

   - HS làm đúng đến đâu thì cho điểm đến đó. 

PHÒNG GD & ĐT VIỆT TRÌ

TRƯỜNG THCS BẠCH HẠC

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT

NĂM HỌC 2024-2025

Môn: TOÁN

Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian giao đề

(Đề tham khảo có 02 trang)
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Thí sinh làm bài (cả phần trắc nghiệm khách quan và phần tự luận) vào tờ giấy thi

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3,0 điểm)

Câu 1. Căn bậc hai số học của  là

A. B. C.  và D. 

Câu 2. Hàm số nào dưới đây đồng biến trên ?

A. y=1−x . B. 
y=2

3
+2 x .

C. y=−2 x+1.  D. y=6−2( x+1) .

Câu 3. Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số ?

A. B. C. D. 

Câu 4. Cho hệ phương trình  . Hệ phương trình nào sau đây tương đương với hệ đã cho?

A.
 B. C. D. 

Câu 5. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi . Nếu chiều dài giảm 3 lần và chiều rộng tăng 3 
lần thì chu vi thửa ruộng không thay đổi. Diện tích của thửa ruộng đó bằng

A. B. C. D. 

Câu 6. Hàm số nào sau đây luôn đồng biến khi 

A. B. C. D.  

Câu 7. Biệt thức của phương trình  là

A. B. C.  D. 

Câu 8. Phương trình nào trong các phương trình sau là phương trình bậc hai một ẩn?

A.   0 C. D.

Câu 9. Cho tam giác  vuông tại . Biết . Tỉ số lượng giác nào đúng?

A. B. C. D.  

Câu 10. Cho  vuông tại , đường cao . Hệ thức nào sau đây sai?
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A. B. 

C. D. 

Câu 11. Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn có số đo bằng

A. B. C. D. 

Câu 12. Cho hai đường tròn  và  cắt nhau tại và . Biết rằng ; 
và  nằm cùng phía đối với đường thẳng . Độ dài đoạn nối tâm  là

A. B. C. D. 

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,0 ĐIỂM).  

Bài 1 (1,5 điểm). Với x>0 , x≠4  cho hai biểu thức 
P= x−√ x−2

x−4
− √ x

√x+2 và     

                                                                                    
Q=4 √x+3−2√ x−8

√x  .
a) Tính giá trị của biểu thức Q khi x=1 .

b) Chứng minh 
P= 1

√ x+2 .

c) Tìm tất cả các giá trị của x để 2 (x−4 ) . P=Q .

Bài 2 (1,0 điểm).

a) Trên mặt phẳng tọa độ, cho parabol  Biết  là một điểm thuộc  và có hoành

độ . Xác định tọa độ điểm . 

b) Tìm các giá trị của tham số  để đường thẳng   song song với đường

thẳng .

Bài 3 (1,0 điểm).  Cho phương trình , với  là tham số

a) Giải phương trình với .

b) Tìm các giá trị của tham số   để phương trình có hai nghiệm phân biệt   thỏa mãn

.

Bài 4 (3,0 điểm). Cho đường tròn  và điểm  nằm ngoài đường tròn. Qua  kẻ tiếp tuyến 

với đường tròn  (  là tiếp điểm). Qua  kẻ đường thẳng song song với , đường thẳng này 
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cắt đường tròn  tại  khác . Đường thẳng  cắt đường tròn  tại điểm  khác  

Gọi  là hình chiếu của  trên 

a) Chứng minh tứ giác  nội tiếp.

b) Chứng minh 

c) Chứng minh 

d) Vẽ đường kính  của đường tròn  Chứng minh hai tam giác  và  đồng
dạng.

Bài 5 (0,5 điểm). Cho  là các số thực dương. Chứng minh rằng:

                                                      

--------------------------------Hết-------------------------------

Họ và tên thí sinh:................................................ Số báo danh:..............................

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2024-2025.

MÔN: TOÁN 

    

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (3 điểm). Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm.

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Đáp án D B D A A C B B C A C C

 PHẦN II:TỰ LUẬN: (7,0 điểm)

Nội dung Điểm

Bài 1 (1,5 điểm). Với x>0 , x≠4  cho hai biểu thức 
P= x−√ x−2

x−4
− √ x

√x+2 và

Q=4 √x+3−2√ x−8
√x  .

a) Chứng minh 
P= 1

√ x+2 .

b) Tính giá trị của biểu thức Q khi x=1 .

c) Tìm tất cả các giá trị của x để 2 (x−4 ) . P=Q .

1.5
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a)Với điều kiện x>0 , x≠4  ta có:

P=
(√ x+1 ) (√ x−2 )
(√ x−2 ) (√x+2 )

− √x
√ x+2

0.25

0.25

P=√ x+1
√ x+2

− √x
√ x+2

P=√ x+1−√x
√x+2

= 1
√x+2

Vậy 
P= 1

√ x+2  (đpcm).

b) Tính giá trị của biểu thức 
Q=4 √x+3−2√ x−8

√x  khi x=1 .

Thay x=1  (tmđk) vào biểu thức Q, ta có:

Q=4 √1+3−2√1−8
√1

=8−2−8
1

=−2

0.25

Vậy khi x=1  giá trị của biểu thức Q=−2 .
0.25

c) Tìm tất cả các giá trị của x để 2 (x−4 ) . P=Q .

Với điều kiện x>0 , x≠4  ta có:

2 (x−4 ) P=Q   

2 ( x−4 )
√ x+2

=4 √x+3−2√ x−8
√x

    
2 (√x−2 )=4√ x+3−2√ x−8

√ x

    2x−4√ x=4√ x+3−2√x−8

    2x−2√ x−4√x+3+8=0

    

    (√ x−1 )2+(√x+3−2 )2=0

0,25

0.25
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                                                  
{√ x−1=0 ¿ ¿¿¿

 
{x=1¿ ¿¿¿

  x=1  (tmđk)

                                           Vậy x=1  là giá trị cần tìm.

Bài 2 (1,0 điểm).

a) Trên mặt phẳng tọa độ, cho parabol  Biết  là một điểm thuộc 

và có hoành độ . Xác định tọa độ điểm .

b) Tìm các giá trị của tham số để đường thẳng  song song với

đường thẳng .

1.0

a)  Biết  là một điểm thuộc  và có hoành độ  Xác định tọa độ điểm .

Thay  vào hàm số  ta được .

Vậy .

0,25

0,25

b) Tìm các giá trị của tham số   để đường thẳng   song song với

đường thẳng .

Vì nên (nhận)

Nên 

0,25

0,25

Bài 3 (1,0 điểm).  Cho phương trình , với  là tham số

a) Giải phương trình với .

b) Tìm các giá trị  của tham số   để phương trình có hai nghiệm phân biệt

 thỏa mãn .

1.0

 a) Giải phương trình với .

Với  phương trình trở thành:  (1)

Ta  có:  ,  vì   nên  phương  trình  có  hai  nghiệm phân  biệt
0.25
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Vậy với , phương trình có tập nghiệm . . 0.25

b. Tìm các giá trị của tham số  để phương trình có hai nghiệm phân biệt   thỏa

mãn .

Xét phương trinh:  (*)

Phương trình (*) có hai nghiệm phân biệt 

Với  thi phương trình (*) có hai nghiệm phân biệt .

Áp dụng hệ thức Vi- ét ta có: 

Theo đề bài ta có: 

 (do 

  Vậy với   thì thỏa mãn yêu cầu bài
toán.

0.25

0.25

Bài 4 (3,0 điểm). Cho đường tròn  và điểm  nằm ngoài đường tròn. Qua  kẻ tiếp 

tuyến  với đường tròn  (  là tiếp điểm). Qua  kẻ đường thẳng song song với

, đường thẳng này cắt đường tròn  tại  khác . Đường thẳng  cắt 

đường tròn  tại điểm  khác  Goi  là hình chiếu của  trên 

a) Chứng minh tứ giác  nội tiếp.

b) Chứng minh 

c) Chứng minh 

d) Vẽ đường kính  của đường tròn  Chứng minh hai tam giác   và 

3.0
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đồng dạng.

a. Chứng minh tứ giác  nội tiếp;

Ta có:  là tiếp tuyến của đường tròn  (tính chất tiếp tuyến)

Do  là hình chiếu của  trên 

Từ đó 

Xét tứ giác MAHO có:

Mà hai đỉnh  là hai đỉnh liên tiếp kề nhau cùng nhìn canh  dưới 1 góc vuông Do
đó tứ giác MAHO nội tiếp ( Dấu hiệu nhận biết tứ giác nội tiếp)

0.5

0.5

b. Chứng ;

Ta có  ( Góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung và góc nội tiếp cùng chắn cung
 )

Xét  và  có: 0.5

0.5

c. Chứng minh ;
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Ta có:  (do tứ giác  nội tiếp)

Lại có:  (hai góc so le trong do )

Xét  ta có:  (cmt)   

Lại có:  . (đpcm).

0.25

0.25

d. Vẽ đường kính  của đường tròn . Chứng minh hai tam giác  và 
đồng dạng.

Ta có:  (hai góc kề bù)

Mà  

Do  (Hai góc trong cùng phía)

Mà  (vì tam giác  cân);  (slt)

Mặt khác 

 

 (cặp góc tương ứng)      Mà  nên  (2)

Từ (1) và (2) suy ra  .

0.25

0,25

Bài 5 (0,5 điểm). Cho  là các số thực dương. Chứng minh rằng:

                                                      

0,5

Áp dụng bất đẳng thức Cô-si, ta có:

0,25

                                                                   uigeli.xyz                                 Trang 99



uigeli.xyz

Cộng theo vế 3 bất đẳng thức trên ta được:

Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi , , 
0,25

Lưu ý: - HS làm theo cách khác mà  đúng thì vẫn cho điểm tối đa.

- HS vẽ hình sai hoặc không vẽ hình thì không chấm điểm bài hình.

   - HS làm đúng đến đâu thì cho điểm đến đó. 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ

TRƯỜNG PTCLC HÙNG VƯƠNG

ĐỀ KHẢO THAM KHẢO TUYỂN SINH LỚP 10

MÔN: TOÁN

NĂM HỌC: 2024 – 2025

Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian phát đề

Đề thi có 02 trang

Thí sinh làm bài (cả phần trắc nghiệm khách quan và phần tự luận) vào tờ giấy thi
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3,0 điểm)
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Câu 1. Tất cả giá trị của  để biểu thức  có nghĩa là 

A. . B. . C. . D. .

Câu 2. Trong các hàm số sau, hàm số nào luôn đồng biến trên 

A. . B. . C. . D. .

Câu 3. Cho đường thẳng  với   là tham số . Giá trị của tham số  để

đường thẳng  song song với đường thẳng 

A. . B. . C. . D. .

Câu 4. Nghiệm của hệ phương trình  có cặp nghiệm  bằng 

A. . B. . C. . D. .

Câu 5. Hai bạn Hòa và Bình đến nhà sách mua 1 hộp bút lông viết bảng và 4 hộp bút bi là 
đồng. Số tiền mà Bình phải trả khi mua 3 hộp bút lông và 2 hộp bút bi là  đồng. Giá
tiền của một hộp bút lông và một hộp bút bi lần lượt là 

A.  đồng và  đồng . B.  đồng và  đồng.

C.  đồng và  đồng . D.  đồng và  đồng.

Câu 6. Đồ thị hàm số  với  là số thực âm, có hình dạng nào dưới đây

Hình 1 Hình 2 Hình 3 Hình 4

A. Hình 3. B. Hình 2. C. Hình 1. D. Hình 4.

Câu 7. Biết phương trình   có hai nghiệm   biết  . Khi đó  
bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 8. Phương trình  có biệt thức  bằng 

A. . B. . C. . D. .
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Câu 9. Cho tam giác  vuông tại , , . Khi đó  bằng 

A. . B. . C. . D. .

Câu 10. Cho hai  đường tròn   và   thỏa mãn   đồng thời  
Khẳng định nào sau đây là đúng

A. Hai đường tròn đựng nhau. B. Hai đường tròn cắt nhau.

C. Hai đường tròn tiếp xúc ngoài. D. Hai đường tròn tiếp xúc trong.

Câu 11.   Cho đường tròn  lấy các điểm phân biệt  sao cho  (như hình vẽ 
dưới 

đây). Số đo  bằng

60°

O

A
B

C

A. B. C. . D. .

Câu 12.  Cho đường tròn tâm  , bán kính  . Có dây cung  . Khoảng
cách  từ  đến đường thẳng  bằng

A. . B. . C. .         D.

.

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu 1 (1,5 điểm). 

       a) Cho biểu thức  với  Tính giá trị của  khi 

       b) Cho biểu thức  với  và  Rút gọn biểu thức 

       c) Đặt  , so sánh  với 

Câu 2 (2,0 điểm). 
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1.

a) Cho Parabol  . Tìm giá trị của  để Parabol  đi qua điểm  có tọa độ 

b) Với giá trị  vừa tìm được, tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng  và Parabol

2. Cho hệ phương trình  (với  là tham số). 

Tìm tất cả giá trị của tham số  để hệ phương trình có nghiệm duy nhất  thỏa mãn .

Câu 3 (3,0 điểm). Cho  nhọn nội tiếp đường tròn  bán kính . Đường cao

 cắt nhau tại , kéo dài  cắt  tại .

a) Chứng minh  cùng thuộc một đường tròn, xác định tâm của đường tròn đó.
b) Chứng minh 
c) Gọi  là trung điểm của cạnh . Chứng minh  là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam

giác . 

d) Cho  cố định và . Xác định vị trí điểm  trên  để tích  lớn nhất.

Câu 4 (0,5 điểm). Giải hệ phương trình 

.......................Hết.....................

Họ và tên thí sinh:.............................................................................................

SBD:............................................................................................................................................................

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

HƯỚNG DẪN CHẤM 

Môn: Toán  – Mã Đề 01

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: 

( 12 câu; 3,0 điểm, mỗi câu đúng 0,25 điểm).

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Đáp án A D A B B D A A D B C C

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Nội dung Điểm

Câu 1 (1,5 điểm). 1,5
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       a) Cho biểu thức  với  Tính giá trị của  khi 

       b) Cho biểu thức  với  và  Rút gọn 

       c) Đặt  , so sánh  với 

a) Cho biểu thức  với  Tính giá trị của  khi 
0,5

Thay  vào  ta được:
0,25

Vậy  khi 
0,25

b) Cho biểu thức  với  và  Rút gọn 
0,5

0,25

0,25

c) Đặt  , so sánh  với 
0,5

Ta có 
0,25

Xét hiệu 
0,25

Câu 2 (2,0 điểm).

3. Cho Parabol   .  Tìm giá trị  của   để  Parabol   đi  qua điểm   có tọa độ

. Với giá trị  vừa tìm được, tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng 

và Parabol 

1,0
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4. Cho hệ phương trình  (với  là tham số). Tìm tất cả giá trị của tham số  để

hệ phương trình có nghiệm duy nhất  thỏa mãn .

a) Cho Parabol   .  Tìm giá trị  của   để  Parabol   đi  qua điểm   có tọa độ

. Với giá trị   vừa tìm được, tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng  và Parabol 1,0

Vì điểm   thuộc Parabol  nên 0,25

Vậy Parabol cần tìm là 0,25

Xét phương trình hoành độ giao điểm của đường thẳng  và Parabol :

.

0,25

Với 

Với .

Vậy đường thẳng  giao Parabol  tại 

0,25

a) Cho hệ phương trình  (với  là tham số). Tìm tất cả giá trị của tham số  để 

hệ phương trình có nghiệm duy nhất  thỏa mãn .

1,0

0,25

Vì  hệ phương trình luôn có nghiệm duy nhất 

Chú ý: Nếu thí sinh không lập luận chỉ ra hệ có nghiệm duy nhất giám khảo Trừ 0,25 điểm
0,25

. Nghiệm của hệ phương trình 

0,25

Theo đề bài 

0,25
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. Vậy thì hệ phương trình có nghiệm duy nhất  thỏa mãn
.

Câu 3 (3,0 điểm). Cho  nhọn nội tiếp đường tròn  bán kính . Đường

cao  cắt nhau tại , kéo dài  cắt  tại .

e) Chứng minh  cùng thuộc một đường tròn, xác định tâm của đường tròn đó.
f) Chứng minh 
g) Gọi  là trung điểm của cạnh . Chứng minh  là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp

tam giác .

h) Cho  cố định và . Xác định vị trí điểm  trên  để tích  lớn nhất.

3,0

I

M

F

E

D

H
O

A

B C

N

a) Chứng minh tứ giác  cùng thuộc một đường tròn 1,0

Vì  là đường cao trong  nên  và 

, do 

0,25

 cùng thuộc đường tròn đường kính . 0,25

Vậy  cùng thuộc đường tròn đường kính 0.25

Gọi  là trung điểm của  cùng thuộc đường tròn tâm 0.25

b) Chứng minh 1,0

Xét đường tròn  ta có  ( góc nội tiếp cùng chắn )

Xét đường tròn  ta có  ( góc nội tiếp cùng chắn )
0.25

Xét  và  có

 (cmt),  (cmt)
0.5
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 (g – g) 
0.25

c) Gọi  là trung điểm của cạnh . Chứng minh  là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp
tam giác .

0,5

Theo a) ta có  là tâm đường tròn ngoại tiếp . Xét  vuông tại  có  là 

trung điểm của  ( đường trung tuyến ứng với cạnh huyền)

 cân tại 

Xét  ta có ( góc nội tiếp chắn cung ) (5)

Vì  cân tại  có  là trung điểm 

0,25

Xét  có  cân tại 

 (6). Vì  là tâm đường tròn ngoại tiếp

 (7)

Từ (5), (6), (7) 

Mà  là tiếp tuyến đường tròn ngoại tiếp

.

0,25

d) Cho  cố định và . Xác định vị trí điểm  trên  để tích  lớn nhất.
0,5

Gọi  là giao điểm thứ hai của  với , .

Ta có  (đối đỉnh) (7 )

Xét  ta có  ( góc nội tiếp chắn cung BA)

Theo a) ta có  cùng thuộc một đường tròn nên  (8)

Từ (7) và (8)  cân tại 
Ta có  là trung điểm của 

0,25

Ta có 
0,25
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Theo bdt AM-GM ta có .

Kết hợp với (*) ta có  .

Dấu “=” xảy ra khi , mà  là điểm chính giữa của

.

Câu 4 (0,5 điểm). Giải hệ phương trình 
0,5

Điều kiện: . Phương trình thứ nhất của hệ tương đương với
0,25

Trường hợp (1) với  mâu thuẫn với 

Trường hợp (2) với  thay  vào hệ (2) ta có

 (thỏa mãn),  (loại).

Vậy hệ có nghiệm duy nhất .

0,25

Lưu ý: - HS làm theo cách khác mà  đúng thì vẫn cho điểm tối đa.

- HS vẽ hình sai hoặc không vẽ hình thì không chấm điểm bài hình.- HS làm đúng đến 
đâu thì cho điểm đến đó.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ
TRƯỜNG PT HERMANN

        KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2024-2025

Môn: TOÁN
Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian giao đề

(Đề tham khảo có 02 trang)
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Thí sinh làm bài (cả phần trắc nghiệm khách quan và phần tự luận) vào tờ giấy thi

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3,0 điểm)

Câu 1. Tất cả các giá trị của x để biểu thức  có nghĩa là
A. B. C. D. 

Câu 2. Với giá trị nào của m thì hai đường thẳng   và    song song 
với nhau?

     A.   B. C. D. 

Câu 3. Để hàm số  đồng biến trên R thì:

A.                       B.                   C.                  D. 

 Câu 4. Hê ̣phương trình  vô nghiêṃ khi

A.  B. C. D. 
            Câu 5. Bạn An thi vào lớp 10 với 2 môn thi là toán và văn. Môn toán của An cao hơn văn 2

điểm. Tính tổng điểm 2 môn của An biết nếu điểm toán cộng hai lần điểm văn thì An được
23,75 điểm.

A. 17                            B. 18                        C. 16,5                       D. 16

Câu 6. Điểm  thuộc đồ thị hàm số  Giá trị của  bằng

A.                                   B.                       C.                             D.  

Câu 7. Phương trình nào dưới đây là phương trình bậc hai một ẩn?

A.                     B.            C.         D. 

Câu 8.  Phương trình nào sau đây có hai nghiệm phân biệt?

A.        B.  C.  D.  

Câu 9.  Cho tam giác  vuông tại A, đường cao AH. Biết  Độ dài cạnh 
bằng

A.                   B.                C.        D. 

Câu 10. Cho tam giác  vuông tại có  và . Giá trị  bằng

A.                   B.            C.
 

D.  
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Câu 11.  Hai đường tròn  và  cắt nhau tại hai điểm và , biết ,

. Độ dài  bằng
A.       B.          C. D.

Câu 12. Trên đường tròn tâm O bán kính R lấy hai điểm A và B sao cho Số đo góc 

ở tâm \s\up4( )   chắn cung nhỏ có số đo bằng             

 A.               B.                 C.                   D. 
PHẦN II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu 1 (1,5 điểm).  Cho hai  biểu thức sau:  và

a) Tính giá trị của biểu thức  khi 
b) Rút gọn biểu thức A 
c) Tìm  để biểu thức  đạt giá trị nhỏ nhất.

Câu 2 (2 điểm). 

1.  Cho đường thẳng  và Parabol 

a/ Tìm   để đường thẳng  đi qua 

b/ Tìm tất cả các giá trị của   để đường thẳng (d) cắt (P) tại hai điểm  phân biệt thỏa 

mãn: 

2. Cho hệ phương trình với là tham số. 

a/ Giải hệ phương trình khi 

b/ Tìm để hệ phương trình có nghiệm duy nhất  thỏa mãn .

Câu 3 (3 điểm).  Cho  nhọn nội tiếp đường tròn ,  và  là hai đường cao của 

tam giác, chúng cắt nhau tại  và cắt đường tròn lần lượt ở  và . Chứng minh rằng:

a) Tứ giác  nội tiếp.

b)  song song .

c)  vuông góc với .
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d) Cho cố định. Chứng minh rằng: Khi  di động trên cung lớn sao cho tam giác

 là tam giác nhọn thì bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác  không đổi.

Câu 4 (0,5 điểm). Giải hệ phương trình sau

____________Hết___________

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
PHÚ THỌ

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT

Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian giao đề

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
PHÚ THỌ

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT

Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian giao đề

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3,0 điểm)
Câu 1: ĐKXĐ của biểu thức  là:

Câu 2: Hệ số góc của  đường thẳng là:

Câu 3: Cho đường thẳng Gọi A, B lần lượt là giao điểm của với trục hoành
và trục tung. Diện tích bằng

A. B. C.  D.

Câu 4 Khi , hệ phương trình có nghiệm  là

A. B. C. D.

Câu 5:Hai người cùng làm chung một công việc trong 16 giờ thì xong. Nếu người thứ nhất 
làm một mình trong 3 giờ và người thứ hai làm một mình trong 6 giờ thì chỉ hoàn thành được 
25% khối lượng công việc. Vậy thời gian người thứ nhất làm một mình xong công việc là

A. 48 giờ B. 12 giờ C. 24 giờ D. 36 giờ

Câu 6: Điểm nào dưới đây thuộc đồ thị hàm số 

Câu 7: . Cho  là nghiệm phương trình  Khi đó  bằng
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Câu 8: Tổng tất cả các số nguyên dương m thỏa mãn phương trình:  
có hai nghiệm trái dấu bằng:

Câu 9: Cho ABC vuông tại A,  đường cao AH, biết HC= 4cm, HB = 9cm. Tính AH ?

Câu 10:  Cho tam giác  vuông tại  đường cao , đoạn  Khi
đó  bằng:

Câu 11:  Hàm số  đi qua hai điểm  và  khi đó  bằng

Câu 12: Trên đường tròn tâm O bán kính R lấy hai điểm A và B sao cho Số đo góc 

ở tâm \s\up4( )   chắn cung nhỏ có số đo bằng

A. B. C. D. 

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Bài 1.(1.5 điểm ) Cho hai biểu thức  và  với ,

1. Tính giá trị của biểu thức  khi ;

2. Rút gọn biểu thức B

3. Tìm các số nguyên  để biểu thức  .

Bài 2.( 2 điểm )

2.1. Cho hệ phương trình:  

a) Giải hệ phương trình khi .

b) Tìm m để hệ phương trình có nghiệm duy nhất (x;y) thỏa mãn .

2.2. Cho phương trình (ẩn ): .

a) Giải phương trình với 

b)Tìm  để phương trình có 2 nghiệm phân biệt.  là thỏa mãn 
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Bài 3. (3,5 điểm )

Cho đường tròn  , từ một điểm   trên   kẻ tiếp tuyến   với  . Trên
đường thẳng  lấy điểm  bất kì (  khác ) kẻ cát tuyến  và gọi  là trung
điểm của  , kẻ tiếp tuyến  (  là tiếp điểm). Kẻ  ,  gọi   là
giao điểm của  và ,  là giao điểm của  và .

a) Chứng minh tứ giác  nội tiếp. Chứng minh năm điểm  cùng nằm trên
một đường tròn .

b) Chứng minh   .
c) Chứng minh tứ giác OAHB hình thoi

d) Tìm quỹ tích của điểm  khi  di chuyển trên đường thẳng 
Bài 4.(0.5 điểm)

Giải hệ phương trình sau

  
––––––––––Hết––––––––––

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

HƯỚNG DẪN GIẢI
A.Trắc Nghiệm

Câu 1 2 3 4 5 6
Đ/a D A C A C B
Câu 7 8 9 10 11 12
Đ/a A C A B C C

B.Tự Luận
Bài 1:

a) Thay x = 25 ( t/m ĐK ) vào A ta có A=3
5     Vậy x = 25 thì A=3

5     

b) 
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V iớ x ¿0 ; x≠9thì B = √ x
√x+3

c) 
V iớ

x 
¿0 ; x≠9

 

Kết hợp điều kiện ta được : 

Bài 2: 2.1  a)

Vậy với hệ có nghiệm 

b) Ta có 

Hệ có nghiệm duy nhất khi  . Khi đó 

 thay vào  ta được

Vây với hệ có nghiệm duy nhất  thỏa mãn 

       2.

b) Ta có: 

+) phương trình có hai nghiệm 
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+) Áp dụng Vi-Et ta được: 

Mà:  

         

Vậy m = 1

Bài 3. Cho đường tròn  , từ một điểm  trên  kẻ tiếp tuyến  với . Trên
đường thẳng  lấy điểm  bất kì (  khác ) kẻ cát tuyến  và gọi  là
trung điểm của , kẻ tiếp tuyến  (  là tiếp điểm). Kẻ ,  gọi

 là giao điểm của  và ,  là giao điểm của  và .

a) Chứng minh tứ giác   nội tiếp. Chứng minh năm điểm   cùng
nằm trên một đường tròn .
b) Chứng minh   .
c) Chứng minh tứ giác OAHB hình thoi
d) Tìm quỹ tích của điểm  khi  di chuyển trên đường thẳng 

Lời giải

a)  nên tứ giác  nội tiếp đường tròn đường kính .
Vì  là trung điểm  nên   ( quan hệ đường kính 
Và dây cung)  . Theo tính chất tiếp tuyến ta có  ; 
. Như vậy  cùng nhìn  dưới một góc   nên cùng nằm trên đường tròn

đường kính . 
Vậy năm điểm  cùng nằm trên một đường tròn.
b) Ta có  ( t/c hai tiếp tuyến cắt nhau); 
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 là trung trực của    tại  .

Theo tính chất tiếp tuyến ta có   nên tam giác   vuông tại  có  là 
đường cao.
Áp dụng hệ thức giữa cạnh và  đường cao    hay  ;  và

.
c) Ta có   (tính chất tiếp tuyến) ;  hay .
Mặt khác  (tính chất tiếp tuyến) ;    hay .
Suy ra tứ giác  là hình bình hành; lại có   là hình thoi.
d) Theo trên  là hình thoi. . Vậy khi  di động trên  thì 
cũng di động nhưng luôn cách  cố định một khoảng bằng . Do đó quỹ tích của điểm

 khi   di chuyển trên đường thẳng   là nửa đường tròn  tâm   bán kính

Bài 4:
   Giải hệ phương trình sau

 
Lời giải

Điều kiện .

    Ta viết phương trình (1) thành: . Bình phương 2 vế ta thu được:

.  Thay  vào  phương  trình   của  hệ  ta  có:

. 
    Ta coi đây là phương trình bậc 2 của  thì

     suy ra 
    Trường hợp 1:  thay vào phương trình (1) ta có:  vô nghiệm
    Trường hợp 2:  thay vào phương trình (1) ta thu được:

     

Vậy hệ phương trình có 1 cặp nghiệm: 

PHÒNG GD&ĐT VIÊṬ TRÌ
TRƯỜNG THCS TÂN DÂN

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
NĂM HỌC: 2024-2025
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Môn: TOÁN

Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian
giao đề

(Đề tham khảo có 02 trang)

Thí sinh làm bài (cả phần trắc nghiệm khách quan và phần tự luận) vào tờ giấy thi

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3,0 điểm)

Câu 1. Căn bậc hai số học của 36 là

A. 6 và B. C. D. 

Câu 2. Để hàm số là hàm số bậc nhất thì giá trị của tham số  là
A. B. C. D. 
Câu 3.  Giá trị của tham số   để đồ thị hàm số   song song với
đường thẳng là

A. B. C. D. 
Câu 4. Hê ̣phương trình nào dưới đây có nghiêṃ là căp̣ số ?

A. B. C. D. 
Câu 5. Hai người đi xe đạp xuất phát đồng thời từ hai thành phố cách nhau 38 . Họ
đi ngược chiều và gặp nhau sau 2 giờ. Biết rằng đến khi gặp nhau, người thứ nhất đi
được nhiều hơn người thứ hai 2 . Khi đó, vận tốc của người thứ nhất là
A. B. C. D. 
Câu 6. Trong các điểm sau, điểm nào thuôc̣ đồ thị hàm số ?

A. . B. . C. . D. .
Câu 7. Với giá trị nào của  thì phương trình  là 

phương trình bâc̣ hai môṭ ẩn?

A. 
B. 

C. 
D. 

Câu 8. Cho đường thẳng  và parabol . Khi đó đường thẳng

 và parabol có bao nhiêu giao điểm?

A. B. C. D. 
Câu 9. Cho  vuông tại , đường cao  biết  Khi
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 đó độ dài cạnh  là

A. B. C. D. 

Câu 10. Cho  vuông tại có  Góc  bằng       
A. 400. B. 450. C. 300. D. 600.

Câu 11. Cho có dây  Khi đó diện tích tam giác  bằng
A. B. C. D. 

Câu 12. Cho hình vẽ sau, biết  và . Số đo  bằng 

                                                        

E

F

D

B

C

A

A. B. C. D. 

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu 1 (1,5 điểm). Cho hai biểu thức  và  với

a) Tính giá trị của biểu thức A khi 
b) Rút gọn biểu thức B.

c) Tìm tất cả các giá trị của x để 

Câu 2 (2,0 điểm). Trong mặt phẳng tọa độ  cho đường thẳng  và 

parabol  
a) Tìm  để đường thẳng  đi qua điểm . 

b) Tìm  để đường thẳng  cắt parabol  tại hai điểm phân biệt có hoành độ lần

lượt là thỏa mãn: .

Câu 3 (3,0 điểm). Cho nửa đường tròn  đường kính  Kẻ tiếp tuyến 
với nửa đường tròn,  và  nằm cùng một nửa mặt phẳng bờ  Tiếp tuyến tại 
với nửa đường tròn  (  khác  và ) cắt  lần lượt tại  và .

a) Chứng minh tứ giác  nội tiếp.
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b) Chứng minh  và 
c) Gọi  là giao điểm của  và , tia cắt  tại . Chứng minh  là trung
điểm của .

d) Cho , diện tích tứ giác là  Tính diện tích tam giác 

Câu 4 (0,5 điểm). Giải phương trình:  .
____________Hết___________

PHÒNG GD&ĐT VIÊṬ TRÌ
TRƯỜNG THCS TÂN DÂN

ĐÁP ÁN KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
NĂM HỌC: 2024-2025

Môn: TOÁN
Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian

giao đề
(Đề tham khảo có 03 trang)

I. PHẦN TRẮC NGHIÊṂ
1B 2D 3A 4B 5D 6C
7A 8B 9B 10D 11C 12A

II. PHẦN TỰ LUÂṆ
CÂU ĐÁP ÁN ĐIỂM

Câu 1 (1,5 điểm). Cho hai biểu thức  và  với

.
a) Tính giá trị của biểu thức  khi 

b) Rút gọn biểu thức 

c) Tìm tất cả các giá trị của  để 

a) Với (thỏa mãn điều kiện), ta có 
0,25

Vâỵ, 
 
khi 0,25

b) Với  ta có:

0,25
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Vâỵ, 0,25

c) Ta có
0,25

( thỏa mãn)

(Vì  với mọi  và )

Vậy với  thì 
0,25

Câu 2( 2,0 điểm). Trong mặt phẳng tọa độ  cho đường thẳng 

và parabol 
a) Tìm  để đường thẳng  đi qua điểm .

b) Tìm ,   để đường thẳng  cắt parabol  tại hai điểm phân biệt có

hoành độ lần lượt là thỏa mãn: .

a) Vì đường thẳng đi qua điểm  nên:
0,25

Vâỵ, thì đường thẳng  đi qua điểm .
0,25

b) Xét phương trình: 

Ta có: 

Để đường thẳng  cắt parabol  tại hai điểm phân biệt thì
0,25
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Theo Vi-et ta có:   (1) 0,25

Ta có:    (2)

Với , thay (1) vào (2) ta được:

      
0,25

Vâỵ, .

0,25

Câu 3  (3,0  điểm).  Cho  nửa  đường tròn   đường  kính   Kẻ  tiếp  tuyến
 với nửa đường tròn,  và  nằm cùng một nửa mặt phẳng bờ  Tiếp

tuyến tại  với nửa đường tròn  (  khác  và ) cắt  lần lượt tại  và
.

a) Chứng minh tứ giác  nội tiếp.

b) Chứng minh  và 
c) Gọi  là giao điểm của  và , Tia cắt  tại . Chứng minh  là
trung điểm của .

d) Cho , diện tích tứ giác là  Tính diện tích tam giác

                                             

y
x

H N

M

O BA

I

K

a) Ta có  (tính chất tiếp tuyến) 0,25

               (Tính chất tiếp tuyến) 0,25

Xét tứ giác  ta có: 
      Mà 2 góc này ở vị trí đối nhau

0,25

Suy ra tứ giác  nội tiếp(đpcm) 0,25
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b) -Ta có:

+ OM là tia phân giác của  (T/c của hai tiếp tuyến cắt nhau)

+ ON là tia phân giác của  (Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau)
0,25

Mà  và  là hai góc kề bù nên  (Tính chất tia phân

giác của hai góc kề bù) 
0,25

-Ta có  (Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau)
Suy ra AM.BN = MI.IN (1)

0,25

-Ta có:
+)   (Tính chất tiếp tuyến) OI là đường cao của tam giác
MON (2)

+) (chứng minh trên) vuông tại O (3).
-Từ (2) và (3) suy ra (hệ thức giữa cạnh và đường cao
trong tam giác vuông)
Mà OI = R (bán kính đường tròn tâm O) nên MI.IN = R2      (4)
-Từ (1) và (4) ta có  (đpcm)

0,25

c) -Ta có:
 + ) MA//BN (MA và BN cùng vuông góc với AB).

             (Hệ quả định lí Talet).
 +)  AM=MI và BN=NI (Tính chất của hai tiế tuyến cắt nhau)

 HI//MA (Định lí Talet đảo trong tam giác AMN).
HK//MA 0,25

-Ta có:

(Hệ quả định lí Talet trong tam giác AMN)          (5)

   (Hệ quả định lí Talet trong tam giác AMB)      (6)

  (Định lí Talet trong tam giác AMH)                   (7)

-Từ (5), (6) và (7): K là trung điểm của IK

0,25

d) -Ta có: MA//BN (MA và BN cùng vuông góc với AB).
               Tứ giác AMNB là hình thang vuông.
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-Ta có AM=MI và BN=NI (Tính chất của hai tiế tuyến cắt nhau)
Suy ra AM+BN=MI+IN =MN (I thuộc MN) (**)
-Từ (*) và (**) suy ra MN=8 (cm).
-Ta có +OI là đường cao của tam giác MON (chứng minh câu b).

           

           + (OI là bán kính của đường tròn đường kính AB).
Mà AB = 5cm (gt) suy ra OI =2,5cm 0,25

- Ta có tứ giác AMIO nội tiếp (chứng minh câu a)

 (Hai góc nội tiếp cùng chắn cung IO )

-Ta có (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn).

-Xét và , ta có:  (chứng minh trên).

                                               +
Suy ra  (g.g)

Vậy 
0,25

Câu 4 (0,5 điểm). Giải phương trình:  .
ĐKXĐ: 

Ta có:

Đặt  
,  phương  trình

 
trở
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thành:  

0,25

+ Với  thì

 

+ Với  thì 

Vậy, tâp̣ nghiệm của phương trình là :

0,25

PHÒNG GD&ĐT VIỆT TRÌ KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT

NĂM HỌC 2024-2025

Môn: TOÁN

Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian giao đề

(Đề tham khảo có 02 trang)

Thí sinh làm bài (cả phần trắc nghiệm khách quan và phần tự luận) vào tờ giấy thi

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3,0 điểm)

Câu 1. Kết quả rút gọn biểu thức   

A. B. C. D. 

Câu 2. Biết đường thẳng  song song với  đường thẳng  Khi đó
 bằng
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A. .    B. .         C. .              D. 

Câu 3. Hệ phương trình 

2 3 3
4 5 9
x y
x y

ìï + =ïíï - - =ïî  nhận cặp số nào sau đây là nghiệm?

A. .       B. .   C. . D. .

Câu 4. Với giá trị nào của m thì đồ thị hàm số: y = (m+2)x + 5 đi qua điểm A(2;7)?

A. .       B. . C. . D. .

Câu 5. Cho điểm  thuộc đồ thị hàm số có hoành độ . Khi đó,
bằng

A. .                             B.                      C.                                   D. .
Câu 6. Gọi a ,b lần lượt là tổng và tích hai nghiệm của phương trình . Giá
trị của biểu thức  bằng
A.                              B.                      C.                                       D. 

Câu 7. Tìm các giá trị của tham số  để phương trình  có nghiêṃ kép?

A.     B.    C.        D. 

Câu 8. Cho đường tròn  và góc nôị tiếp  Số đo của góc  là

A. B. C. D. 

Câu 9. Nhà bạn Minh có một chiếc thang dài . Để đảm bảo thang không bị đổ khi sử
dụng, cần đặt chân thang cách chân tường một khoảng cách bằng bao nhiêu để tạo được
với mặt đất một góc “an toàn” là  (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)?

A. .   B. .      C. .                 D. .

Câu 10. Cho đường tròn tâm O bán kính bằng 5cm và dây AB =8cm. Gọi M là trung 

điểm của AB, vẽ bán kính ON đi qua M. Tỉ số  là

A. 4.                           B. .                         C. .                       D. .

Câu 11. Tổng của hai số là 16. Nếu lấy số lớn chia cho số nhỏ được thương là 4 dư 1.
Hai số đó là
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 A. 10 và 6.               B.  14 và 2.                C. 13 và 3 .               D.11 và 5.

Câu 12. Cho tam giác  vuông tại  có  thì có giá trị là

A. B. C. D. 
PHẦN II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu 1 (1,5 điểm). Cho hai biểu thức:   và   với  

a) Tính giá trị của biểu thức  khi   

b) Rút gọn biểu thức 

c) Tìm  để  >  
Câu 2 (2,0 điểm).

 1. Cho hệ phương trình: ( m là tham số)

            a) Giải hệ phương trình khi m=1.

            b) Tìm m để hệ phương trình có nghiệm thỏa mãn:  .

 2. Cho parabol  và đường thẳng . 

  a) Tìm m biết đường thẳng (d) cắt đường thẳng ( d/): y = 2x -1 tại điểm A có
hoành  

      độ bằng 2.

  b) Tìm  để đường thẳng  cắt parabol  tại hai điểm phân biêṭ nằm bên
trái 

      trục tung. 

Câu 3 (3,0 điểm).   Cho đường tròn  có hai đường kính và vuông góc với nhau. Trên cung nhỏ
lấy điểm sao cho .

  a) Chứng minh bốn điểm  cùng thuộc một đường tròn.

  b) Chứng minh .
  c) Dây cắt  tại , đoạn thẳng cắt tại . Chứng minh .
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  d) Điểm  nằm trên dây . Xác định vị trí của dây  để lớn nhất.

Câu 4 (0,5 điểm). Cho  là các số thực dương thỏa mãn . Tìm giá trị nhỏ 

nhất của  biểu thức .

                                                                 --HẾT--

PHÒNG GD&ĐT VIỆT TRÌ HDC ĐỀ MINH HOẠ THI VÀO 10

NĂM HỌC 2024-2025

 MÔN TOÁN

I.Trắc nghiệm (3,0 điểm): Đúng mỗi câu ghi 0,25 điểm.

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Đáp án B C A B C A C B D D C D

Câu Nội dung Điểm

Câu 1

(1,5đ) a. Với  ta có 

0,5đ

b.Với 
, rút gọn  được:

0,25đ

0,25đ

Có : A
B

= 2+√x
√ x

: √x+2
√x+1

=√ x+1
√x
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Để : 
A
B

> 4
3  ⇔ √ x+1

√x
> 4

3

⇔ √ x+1
√x

− 4
3
>0

⇔ 3√ x+3−4√ x
3√ x

>0

⇔ 3−√ x
3√ x

>0

⇔ 3−√x>0 (Vì 3√ x>0với x>0)
⇔ x<9

Kết hợp với điều kiện, ta có : 0<x<9 thì  AB > 4
3

0,25đ

0,25đ
Câu 2.

(2 đ)
1

a.Với m=1 ta có hệ phương trình:

Vậy với m=1 nghiệm (x,y) của hệ phương trình là: (1;3)

b. Ta có  

Để 

                  

                  

                  
2.

0,5đ

0,5đ

0,5đ
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a) Xác định được tung độ điểm A bằng 3

Xác định được m = -2

b)Phương trình hoành đô ̣giao điểm của đường thẳng  và parabol 

là: 

Để đường thẳng  cắt parabol  tại 2 điểm phân biêṭ thì

Theo Vi – ét ta có: 

Để phương trình có hai nghiêṃ phân biêṭ âm thì

Kết hợp với điều kiêṇ 

0,25đ

0,25đ

Câu  3.

(3đ)
Câu 3: Cho đường tròn  có hai đường kính và vuông góc với nhau. 
Trên cung nhỏ lấy điểm sao cho .

a) Chứng minh bốn điểm  cùng

thuộc một đường tròn

b) Chứng minh 
c) Dây cắt  tại , đoạn thẳng 

cắt tại . Chứng minh

d) Điểm  nằm trên dây . Xác định vị
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trí của dây  để lớn nhất
0.25đ

a. Ta có:

 (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)

( )



Mà trong tứ giác ,  và  là hai góc đối
 là tứ giác nội tiếp một đường tròn

0.25đ

0.25đ

0.25đ

b. Theo GT  mà   Tam giác là tam giác 
đều



Mà 

   

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

c. Ta có CD là trung trực của AB nên   tam giác cân tại I

 

Lại có 

  (cùng phụ góc )
 AI vừa là đường phân giác vừa là đường trung trực của 
Áp dụng hệ thức lượng vào tam giác MAI ta có (1)

(2)

Từ (1) và (2)  

0.25đ
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0.25đ

d. Từ O dựng ( )

Do OPQ là tam giác cân tại O nên (Tính chất tam giác 
cân)

  lớn nhất khi nhỏ nhất, mà là góc ở tâm chắn  cung  

nên  lớn nhất khi nhỏ nhất hay PQ có độ dài ngắn nhất.
Theo quan hệ giữa độ dài dây và khoảng cách từ tâm đến dây thì PQ ngắn 
nhất khi đoạn thẳng OK có độ dài lớn nhất
Áp dụng quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác vào tam giác 
vuông OIK có  (Cạnh đối diện với góc lớn nhất thì lớn nhất)
 OK có độ dài lớn nhất khi I trùng K

Vậy  có độ dài lớn nhất khi PQ qua I và vuông góc với CD

0.25đ

0.25đ
Câu 4.

(0.5 đ)

Ta có:

Dấu “=” xảy ra 

Với , áp dụng bất đẳng thức Cô-si, ta có:

0,25đ
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Dấu “=” xảy ra 

Với , áp dụng các kết quả trên, ta có:

Dấu “=” xảy ra .  Vậy 

0,25đ

Ghi chú: Nếu học sinh giải theo cách khác đúng thì cho điểm tối đa.

TRƯỜNG THCS CHU HOÁ KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2024-2025

Môn: TOÁN
Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian giao đề

(Đề tham khảo có 02 trang)

Thí sinh làm bài (cả phần trắc nghiệm khách quan và phần tự luận) vào tờ giấy thi

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3,0 điểm)

Câu 1. Căn bậc hai số học của 16 là
A. B. C. D. 
Câu 2. Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số nghịch biến?

  A.                     B.                 C.                    D. 

Câu 3. Hệ số góc của đường thẳng  là

  A.                                 B.                                 C.                                D. 
Câu 4. Hệ phương trình nào dưới đây vô nghiệm?

A. B. C. D. 
Câu 5. Một ca nô xuôi từ  đến  và ngược từ  về . Biết vận tốc khi xuôi dòng là 
, vận tốc ngược dòng là  Vật tốc của dòng nước bằng:
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  A. B. C. D. 

Câu 6. Đồ thị hàm số đi qua điểm nào trong các điểm sau:

A. B. C. D. 

Câu 7. Phương trình nào sau đây có biệt thức ?
A. B. C. D. 

Câu 8. Tìm tất cả giá trị của m để phương trình:  là phương trình bậc hai một 
ẩn?
A. B. C. D. 

Câu 9. Cho tam giác  vuông tại  có  Khi đó  bằng

A. B. C. D. 
Câu 10.  Cho tam giác  vuông tại  đường cao  Khẳng định nào sau đây sai ?
A. B. C. D. 
Câu 11. Góc nội tiếp của đường tròn tâm trong hình vẽ

dưới đây là

A.                                    B. 
C.                                    D.

x

P

A B

D

C

O

Câu 12. Đường tròn tâm  bán kính ngoại tiếp tam giác đều 
Tính độ dài  các cạnh của tam giác ABC.

A. B. C.  D. 

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu 1 (1,5 điểm). Cho hai biểu thức  và  với .
d) Tính giá trị của biểu thức  khi 
e) Rút gọn biểu thức 

f) Tìm các giá trị nguyên của  để giá trị của biểu thức   có giá trị nguyên.
Câu 2 (2,0 điểm). 

1. Cho đường thẳng  và parabol 

c) Cho điểm  có hoành độ lần lượt là 1 và  thuộc parabol  Viết phương trình đường thẳng

 đi qua 

d) Tìm điểm cố định mà đường thẳng luôn đi qua với mọi m.

2.   Cho hệ phương trình:
{2mx+ y=2 ¿ ¿¿¿
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a. Giải hệ phương trình với 

b. Tìm để hệ có nghiệm duy nhất (x;y) và tìm hệ thức liên hệ giữa x, y không phụ thuộc m.

Câu 3 (3,0 điểm): Cho đường tròn tâm  bán kính  đường kính , gọi  là trung điểm . 
Dựng dây  vuông góc với  tại . Điểm  chạy trên cung nhỏ .  Tia  cắt  tại ,

 cắt  kéo dài tại ,  cắt  tại  (  khác ).
a) Chứng minh tứ giác   nội tiếp.

b) Chứng minh rằng  
c) Chứng minh  thẳng hàng.
d) Chứng minh tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác  nằm trên một đường thẳng cố định khi  
chạy trên cung nhỏ cung .

Câu 4 (0,5 điểm). Cho ba số dương  thỏa mãn điều kiện . Tìm giá trị 
lớn nhất của biểu thức .
                                                             ____________Hết___________ 

HƯỚNG DẪN CHẤM

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3,0 điểm): Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm)

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Đáp án B B D D A B B D A D A C
A

PHẦN II: TỰ LUẬN (7,0 điểm):

Đáp án Điểm
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Câu 1 (1,5 điểm). Cho hai biểu thức  và  với
.

a) Tính giá trị của biểu thức  khi 
b) Rút gọn biểu thức 

c) Tìm các giá trị nguyên của  để giá trị của biểu thức   có giá trị nguyên.

1,5

a) Tính giá trị của biểu thức  khi 0,5

Ta có  thỏa mãn điều kiện. Thay  vào biểu thức  ta được 0,25

               Vậy  thì 
   0,25

b) Rút gọn biểu thức 0,5

0,25

  Vậy với  thì 
0,25

c) Tìm các giá trị nguyên của  để giá trị của biểu thức   có giá trị nguyên. 0,5

0,25

Để P có giá trị nguyên thì 

x-16 -2 -1 1 2
  x 14 15 17 18

                                                                     Vậy x = 14;15;17;20 thì P có giá trị nguyên

0,25

Câu 2 (2,0 điểm). 2,0

1. Cho đường thẳng  và parabol 

a) Cho điểm  có hoành độ lần lượt là 1 và  thuộc parabol  Viết phương trình

đường thẳng  đi qua 

b) Tìm điểm cố định mà đường thẳng luôn đi qua với mọi m.

1,0

a) Cho điểm  có hoành độ lần lượt là 1 và  thuộc parabol  Viết phương trình

đường thẳng  đi qua 

0,5

Thay x = 1 vào (P) ta có y = -2. Vậy A(1;-2)

Thay x = -2 vào (P) ta có y = -8. Vậy B(-2;-8)
0,25

Gọi (d’) có dạng y = ax + b. ta có a, b là nghiệm của hệ phương trình 0,25
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Vậy (d’): y = 2x - 4

b) Tìm điểm cố định mà đường thẳng luôn đi qua với mọi m. 0,5

Gọi M(x0; y0) là điểm cố định mà (d) luôn đi qua với mọi m

Ta có 0,25

Suy ra: 

Vậy điểm cố định mà (d) luôm đi qua với mọi m là M(-2; -1)

0,25

2.   Cho hệ phương trình:
{2mx+ y=2 ¿ ¿¿¿

a. Giải hệ phương trình với 

b. Tìm để hệ có nghiệm duy nhất (x;y) và tìm hệ thức liên hệ giữa x, y không phụ thuộc 
m.

1,0

a) Giải hệ phương trình với 0,5

Với m = -1 ta có: 

0,25

Vậy với m = -1 thì hệ phương trình có nghiệm:
0,25

b) Tìm để hệ có nghiệm duy nhất (x;y) và tìm hệ thức liên hệ giữa x, y không phụ 
thuộc m.

0,5

Hệ có nghiệm duy nhất khi: 
0,25

Với  ,  ta  có  

0,25
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Vậy hệ thức liên hệ giữa x, y không phụ thuộc m là y - 4x = 1

Câu 3 (3,0 điểm): Cho đường tròn tâm  bán kính  đường kính , gọi  là trung
điểm . Dựng dây  vuông góc với  tại . Điểm  chạy trên cung nhỏ .

Tia  cắt  tại ,  cắt  kéo dài tại ,  cắt  tại  (  khác ).

a) Chứng minh tứ giác   nội tiếp.

b) Chứng minh rằng 

c) Chứng minh  thẳng hàng.

d) Chứng minh tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác  nằm trên một đường thẳng cố
định khi  chạy trên cung nhỏ cung .

3,0

O
P

Q

N

E
M

I

H

C

D

BA

a) Chứng minh tứ giác   nội tiếp. 1,0

Vì CD vuông góc với OA(gt) suy ra 0,25

 ( góc mội tiếp chắn nửa đường tròn. Suy ra 0,25

 Ta có 0,25

Vậy tứ giác BHMI nội tiếp (đlí đảo) 0,25

b) Chứng minh rằng 1,0

Vì CD vuông góc với OA tại H (gt) suy ra HC = HD , AB là đường trung trực của CD 0,25
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Vậy AC = AD do 

Xét  có  chung;

                                      (cmt)
0,25

Nên đồng dạng 
0,5

c) Chứng minh  thẳng hàng. 0,5

Xét tam giác ANB có AI ¿  NB, NH ¿  AB. Suy ra M là trực tâm tam giác ANB.

nên BM ¿ AN (1)
0,25

Lại có E thuộc (O) suy ra , nên BE ¿ AN (2)

Từ (1) và (2) B, M, E thẳng hàng.
0,25

d) Chứng minh tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác  nằm trên một đường thẳng cố 
định khi  chạy trên cung nhỏ cung .

0,5

 Gọi P là điểm đối xứng của B qua H thì HP = HB = 2
3R

ta có  P= IBH; AMN=HMI  mà  HMI + IBH = 1800

nên AMN + P = 1800   nên  tứ giác AMNP  nội tiếp, tâm đường tròn ngoại tiếp tứ
giác AMNP  nằm trên trung trực của PA

0,25

Gọi trung trực PA cắt PA tại Q thì QH = R hay tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác AMN
thuộc đường thẳng // với CD cách CD một khoảng bằng R 0,25

Câu 4 (0,5 điểm): Cho ba số dương  thỏa mãn điều kiện 

. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức .

0,5

Áp dụng BĐT Cosi cho 2 số dương, ta có: 

Tương tự:

;     

0,25

Do đó: 0,25
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Dấu “=” xảy ra khi 

PHÒNG GD&ĐT VIỆT TRÌ

TRƯỜNG THCS HÙNG LÔ

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT

NĂM HỌC 2024-2025

Môn: TOÁN

Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian giao đề

(Đề tham khảo có 02 trang)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3,0 điểm)

Câu 1. Căn bậc hai số học của 
 
là

A. B. . C. . D. .

Câu 2. Cho đường thẳng . Hệ số góc của đường thẳng  là

A. . B. . C. . D. .

Câu 3. Cho hàm số . Giá trị  để hàm số là hàm số đồng biến là

A. . B. . C. . D. .

Câu 4. Cho hệ phương trình . Nghiệm của hệ phương trình là

A. . B. . C. . D. .

Câu 5. Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi bằng 40m. Nếu tăng chiều rộng lên ba lần và tăng chiều 
dài lên bốn lần thì chu vi của khu vườn sẽ là 144 m. Diện tích của khu vườn ban đầu là

A. . B. . C. . D. .

Câu 6: Cho hàm số . Khẳng định nào đúng?
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A. Hàm số luôn đồng biến  với mọi x . B. Hàm số đồng biến khi .

C. Hàm số đồng biến khi . D. Hàm số nghịch biến khi .

Câu 7. Cho  là hai nghiệm của phương trình  Khi đó  bằng

A. B. C. D. 

Câu 8: Phương trình nào dưới đây là phương trình bậc hai một ẩn?

A.  B.            C.        D. 

Câu 9: Cho tam giác  vuông tại  có  thì có giá trị là:

A. 
                        

B. 
                        

C. 
                        

D. 

Câu 10. Tam giác
 

 vuông tại  đường cao  Biết  Khi đó  
bằng

        A. B. C. D. 

Câu 11. Cho đường tròn . Khi đó dây lớn nhất của đường tròn có độ dài là

A. . B. . C. . D. .

Câu 12: Cho hình vẽ, biết  là đường kính và . Số đo  bằng

A.  B. C. D. 

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu 1 (1,5 điểm). Cho hai biểu thức  và  với .

a) Tính giá trị của biểu thức A khi 

b) Rút gọn biểu thức B

c) Tìm tất cả các giá trị của x để 
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Câu 2 (2,0 điểm). 

1. Cho và đường thẳng  và parabol  

a) Với , tìm tọa độ các giao điểm của d và .

b) Tìm các giá trị  của  m để  d cắt   tại  hai điểm phân biệt  có hoành độ  sao cho

2. Cho hệ phương trình:         ( m là tham số)

a) Giải hệ phương trình với 

b) Tìm m để hệ phương trình có nghiệm  thỏa mãn: .

Câu 3 (3,0 điểm). Cho 3 điểm cố định thẳng hàng theo thứ tự đó. Vẽ đường tròn tâm  đi qua

 và  (tâm  không thuộc ). Từ  kẻ 2 tiếp tuyến  với đường tròn tâm  (trong đó

 là các tiếp điểm).

a) Chứng minh  là tứ giác nội tiếp;

b) Gọi H là giao điểm của  và AO. Chứng minh 

c) Chứng minh .

d) Chứng minh đường thẳng  luôn đi qua một điểm cố định khi đường tròn tâm  thay đổi.

Câu 4 (0,5 điểm). Giải phương trình:  .

____________Hết___________
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PHÒNG GD&ĐT VIỆT TRÌ

TRƯỜNG THCS HÙNG LÔ

ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT

NĂM HỌC 2024-2025

Môn: TOÁN

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ĐA C D C D A B C A D D C D

PHẦN II. TỰ LUẬN

Câu Đáp án Điểm

1

a) Với (thỏa mãn điều kiện), ta có 
0,5

b) Với  ta có:

0,5

c) Ta có: 

0,5
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Vậy  thỏa mãn yêu cầu bài toán.

2.1

a) Với m = 1

Hoành độ giao điểm của d và (P) là nghiệm của phương trình:

có a - b + c = 1 – (-2) + 3 = 0

Vậy với m = 1, tọa độ giao điểm của d và (P) là 

0,5

b) Phương trình hoành độ giao điểm của (d) và (P) :

 <=> x2  - 2mx + m2 – 2m - 2 = 0 (1)

Để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt thì phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt 
<=> 

Theo định lí Vi-et, ta có: 

 

 (thỏa mãn m > -1)

Vậy với thì d cắt (P) tại hai điểm phân biệt có hoành độ x1,x2 sao cho

0,5

2.2
a) Với m 1 ta có hệ phương trình:  

0,5
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Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất: .

b) Giải hệ: 

                   

Có: ⇔   ⇔  

⇔   ⇔  

Tìm được:  và 

0,5

3

a) Vì AB, AC là 2 tiếp tuyến cắt nhau tại A nên ABBO, ACCO



 ABOC là tứ giác nội tiếp

1,0

b) Vì AB, AC là 2 tiếp tuyến cắt nhau tại A nên AB = AC và AO là tia phân giác

của 

ABC cân tại A

1,0
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 AO là trung trực của BC

 AO  BC tại H

Xét ABO vuông tại B đường cao BH ta có (1).

c) Xét ABD và AEB có Â2 là góc chung, (Cùng bằng nửa sđ cung BD)

ABD AEB

Từ (1) và (2) 
AD.AE= AH.AO 

Xét 
AHD và AEO có Â1 là góc chung, 



0,5

d) Vì    OEDH là tứ giác nội tiếp

 (cùng chắn cung OE)

OD = OE  EOD cân tại O  

Mà 



 HB là tia phân giác của .

Gọi K là giao điểm của BC và AE 


Kẻ tia Hx là tia đối của tia HE 

 HA là tia phân giác của  

Vì A, D, E cố định nên K cố định.

Vậy BC đi qua K cố định.

0,5

4 ĐKXĐ: 0,5
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Ta có:

Đặt 

Lúc đó, phương trình trở thành:

 

+ Với  thì

 

+ Với  thì 

Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm:

 và 

Ghi chú : HS làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa

SỞ GD&ĐT TỈNH PHÚ THỌ ĐỀ THAM KHẢO THI TIUYUỂN SINH VÀO
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                  Đề có 02 trang

LỚP 10 THPT

NĂM HỌC 202 - 2024

MÔN: TOÁN

Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề)

Thí sinh làm bài (cả phần trắc nghiệm khách quan và phần tự luận) vào tờ giấy thi

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3,0 điểm)

Câu 1. Tìm tất cả các giá trị của x để biểu thức  có nghĩa.

A. B.  C. D. 
Câu 2. Hàm số nào dưới đây là hàm số bậc nhất?

A. B.  C. D. 
Câu 3. Tìm m biết điểm  thuộc đường thẳng có phương trình

A.           B.              C. D. 
Câu 4. Tìm tất cả các giá trị của  để hàm số đồng biến trên  .

A. B.  C. D. 
Câu 5. Đồ thị hàm số  đi qua điểm nào trong các điểm dưới đây

      A.     B.  C. D. 

Câu 6. Kết quả của phép tính  là

      A.     B.  C.         D. 

Câu 7. Điều kiện xác định của biểu thức  là

      A.     B. C.     D. 

Câu 8. Tam giác  vuông tại  có  và đường cao . 

                                                                   uigeli.xyz                                 Trang 147



uigeli.xyz
Vậy bằng

  A.                          B.               C.          D. 

Câu 9.Cho tam giác vuông cân tại  và . Bán kính đường tròn ngoại 

tiếp tam giác  là

     A.                       B.               C.          D.   

Câu 10. Cho đường tròn tâm , bán kính  có dây cung . 

Khoảng cách từ  tới đường thẳng  là

A. B.  C. D. 

Câu 11. Cho tam giác  có . Khi đó

A.  là tiếp tuyến của B.  là tiếp tuyến của 

C.  là tiếp tuyến của D.  là tiếp tuyến của 

Câu 12. Một cây cột điện bị gãy xuống chạm mặt đất. Phần ngọn chạm đất cách gốc 
cây

 cột điện . Phần bị gãy tạo với mặt đất một góc . Tính chiều cao còn lại của cây 

cột điện. Làm tròn kết quả tới hàng phần trăm.

      A. B. C.           D. 

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu 1 (1,5 điểm).  

Cho các biểu thức: và  , với    

     a) Tính giá trị của biểu thức  khi 

     b) Rút gọn biểu thức 

     c) Tìm nguyên để biểu thức  có giá trị là số nguyên.
Câu 2 (2.0 điểm).

1. Cho đường thẳng 
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     a) Xác định giá trị của  để đường thẳng  đi qua điểm 

     b) Xác định giá trị của  để đường thẳng cắt đường thẳng tại một 

điểm trên trục tung.

2. Trên mặt phẳng tọa độ  cho đường thẳng  đi qua điểm và song song 

với đường thẳng có phương trình .

a) Viết phương trình đường thẳng .

b) Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng  và đường thẳng 

Câu 3 (3,0 điểm).Cho nhọn  nội tiếp đường tròn hai đường 

cao cắt nhau tại  Tia cắt đường tròn  tại 

     a) Chứng minh bốn điểm ( ) cùng thuộc một đường tròn.

     b) Chứng minh:  và 

     c) Gọi là trung điểm của  Chứng minh rằng  là tiếp tuyến của đường

 tròn đường kính 

     d) Khi cố định, điểm  di chuyển. Gọi  là giao điểm của  và  

Chứng minh  là trọng tâm của  và bán kính đường tròn ngoại tiếp  

 không đổi.

Câu 4 (0,5 điểm). Cho là các số thực không âm thỏa mãn 

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức .

.....................Hết.....................

Họ và tên học sinh:.........................................

Cán bộ coi khảo sát không giải thích gì thêm!

HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN

(Hướng dẫn chấm có 05 trang)
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1. Phần trắc nghiệm khách quan: Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm.

Câu
1

Câu
2

Câu
3

Câu
4

Câu
5

Câu
6

Câu
7

Câu
8

Câu
9

Câu
10

Câu
11

Câu
12

A C A B D B D B B C A B

2. Phần tự luận

Nội dung Điểm

Câu 1.   Cho các biểu thức: và

 , với 

     a) Tính giá trị của biểu thức  khi 

     b) Rút gọn biểu thức 

     c) Tìm nguyên để biểu thức  có giá trị là số nguyên.

1,5

a) Tính giá trị của biểu thức  khi 0,5

 Ta có  nên x = 9 ( TM) . Thay x = 9 vào A ta được

Vậy với x = 9 thì giá trị biểu thức 

0,5

 b) Rút gọn biểu thức 0,5

 Ta có .
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Vậy với  thì 

0,25

0,25

c) Tìm  để biểu thức  có giá trị là số nguyên. 0,5

Ta có .

P= A.B = 

Để P nguyên thì Ư(3) = { 1; 3} do > 0

Với =1 suy ra x = 0

Với  = 3 suy ra x = 4(loại)

Vậy với   thì P có giá trị là số nguyên

0,25

0,25

Câu 2 .  1. Cho đường thẳng y= (1−3m ) x+2m−3(d ).

a) Xác định giá trị của m để đường thẳng (d ) đi qua điểm A(1 ;−3).

b) Xác định giá trị của m để đường thẳng (d) cắt đường thẳng y=−2x+3 tại một
điểm trên trục tung.

1,0

a) Xác định giá trị của m để đường thẳng (d ) đi qua điểm A(1 ;−3). 0,5

Đường thẳng y= (1−3m ) x+2m−3(d ) đi qua điểm A(1 ;−3)

nên ta có: (1−3m ) .1+2m−3=−3
0,25
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⟺m=1

Vậy với m=1 thì đường thẳng (d ) đi qua điểm A(1 ;−3).
0,25

b) Xác định giá trị của m để đường thẳng (d) cắt đường thẳng y=−2x+3 tại một
điểm trên trục tung.

0,5

Đường thẳng (d) cắt đường thẳng y=−2x+3 tại một điểm trên trục tung.

⟺ {1−3m≠−2
2m−3=3

⟺ {m≠1
m=3

⟺m=3

Vậy với m=3 thì đường thẳng (d) cắt đường thẳng y=−2x+3 tại một điểm trên 
trục tung.

0,25

0,25

2. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng (d) đi qua điểm và song
song với đường thẳng có phương trình .

    a) Viết phương trình đường thẳng .

b) Tìm  tọa  độ  giao  điểm  của  đường  thẳng   và  đường  thẳng

1,0

a) Viết phương trình đường thẳng (d). 0,5

Vì (d) song song với đường thẳng  nên (d) có phương trình dạng:

.
0,25

Vì  (d) đi qua điểm  nên  (thỏa mãn ).

Vậy (d) có phương trình 
 0,25

b)Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng (d) và đường thẳng 0,5

Hoành độ giao điểm của (d) và (d’) là nghiệm của phương trình:

                                          (1).   0,25

Giải phương trình (1) ta được .

Suy ra (d) cắt (d’) tai  điểm phân biệt 0,25

Câu 3. Cho nhọn  nội tiếp đường tròn hai đường cao

cắt nhau tại  Tia cắt đường tròn  tại 

3,0
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     a) Chứng minh bốn điểm ( ) cùng thuộc một đường tròn.

     b) Chứng minh:  và 

     c) Gọi là trung điểm của  Chứng minh rằng  là tiếp tuyến của 
đường tròn đường kính 

     d) Khi cố định, điểm di chuyển. Gọi  là giao điểm của  và  
Chứng minh  là trọng tâm của  và bán kính đường tròn ngoại tiếp

 không đổi.

K
G

M

H

D

F

E

O

A

B C

0,25

 a) + Chứng minh bốn điểm cùng thuộc một đường tròn. 0,75

- Xét có  thuộc đ/tròn đ/kính 0,25

- Xét có  thuộc đ/tròn đ/kính 

Từ (1) và (2) suy ra cùng thuộc đ/tròn đường kính
0,5

b) Chứng minh 1,0

 (đpcm)
0,25

0,25

Xét và  có

0,5
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 c)  Chứng minh rằng  là tiếp tuyến của đường tròn đường kính 0,5

Gọi là trung điểm

Ta thấy cân tại nên  (*)

cân tại nên  (**)

Mặt khác: là trực tâm của  nên (***)

Từ (*),(**), (***) suy ra 

0,25

Xét có E thuộc đường tròn đường kính ;  Vậy
là tiếp tuyến của đường tròn đường kính 

0,25

d) Chứng minh  là trọng tâm của  và bán kính đường tròn ngoại tiếp
 không đổi.

0,5

Chứng minh được  là hình bình hành

Ta có trung điểm của  suy ra  trung điểm của .

Do đó  là trung tuyến của trọng tâm của 

. Xét tam giác có trung điểm của , 

0,25

Suy ra là trọng tâm của 

+ Bốn điểm  cùng nằm trên đường tròn đường kính  nên bán kính

đường tròn ngoại tiếp tam giác bằng . Mặt khác là đường trung 
bình của tam giác  nên  không đổi . Vậy bán kính đường tròn 

ngoại tiếp bằng   không đổi.

0,25

Câu 4. Cho a, b là các số thực không âm thỏa mãn . 

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức .
0,5

Trước hết ta chứng minh  Thật vậy

* Nếu , từ giả thiết suy ra  hoặc : Cả hai trường hợp đều
thỏa mãn (1).

0,25
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 * Nếu , không mất tính tổng quát có thể giả sử .

- TH1: , từ giả thiết suy ra : thỏa mãn (1).

- TH2: , từ giả thiết suy ra : thỏa mãn (1).

- TH3: , từ giả thiết suy ra 

+) Nếu .

+) Nếu .

Tóm lại ta có:  với mọi a,b thỏa mãn giả thiết.
0,25

Với a, b không âm ta lại có

Ta có  Dấu bằng đạt khi 

Vậy giá trị lớn nhất của P bằng 8.

……….Hết……….

PHÒNG GD&ĐT VIỆT TRÌ

TRƯỜNG THCS SÔNG LÔ

ĐỀ MINH HỌA VÀO LỚP 10 THPT

NĂM HỌC 2024-2025

Môn: Toán

Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề).

Đề thi có: 02 trang.

Thí sinh làm bài (cả phần trắc nghiệm khách quan và phần tự luận) vào tờ giấy thi
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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3,0 điểm)

Câu 1. Điều kiện xác định của biểu thức  là

A. B. C. D.

Câu 2. Hàm số nào dưới đây là hàm số bậc nhất?

B. B.  C. D. 
Câu 3. Tìm m biết điểm  thuộc đường thẳng có phương trình

B.           B.              C. D. 

Câu 4. Với thì nghiệm của hệ phương trình  là

A. B. C. D. 

Câu 5. Hai bạn Bình và Hòa có  quyển sách. Nếu Hòa cho Bình  quyển thì số 

sách còn lại của Hòa bằng  số sách của Bình. Số sách lúc đầu của Bình là

A.  quyển. B.  quyển. C.  quyển.  D.  quyển.

Câu 6. Cho hàm số  với . Giá trị của tham số m để hàm số 
nghịch biến với mọi  là

    A. . B. . C. . D. .

Câu 7. Phương trình nào dưới đây nhận giá trị  là nghiệm?

    A.           B. C. D. 

Câu 8. Cho   là hai nghiệm của phương trình . Khi đó
 bằng

    A. . B. .     C. .           D. . 

Câu 9. Cho tam giác vuông tại , đường cao , biết . Độ dài cạnh
 là

A. B. . C. . D. .
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Câu 10.  Cho tam giác  vuông tại ; có . Độ dài cạnh  bằng

A. B. C. D.  

Câu 11. Cho đường tròn tâm , bán kính  có dây cung . 

Khoảng cách từ  tới đường thẳng  là

A. B.  C. D. 

Câu 12. Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn
đường kính AC. Biết Số đo ACD  
bằng

A. B. 

C.           D. 

55o

D

C

B

A

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu 1 (1,5 điểm).  

Cho biểu thức  và B = với 

a) Tính giá trị của biểu thức  tại 

b) Rút gọn biểu thức 

c) Cho  Tìm  để .

Câu 2 (2,0 điểm).

1. Cho parabol  

a) Hai điểm  thuộc có hoành độ lần lượt là  Tìm tọa độ điểm  
b) Viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm  và  

2. Cho phương trình  với  là tham số. Tìm giá trị của  

để phương trình  có hai nghiệm  thỏa mãn:
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Câu 3 (3,0 điểm). Cho 3 điểm cố định thẳng hàng theo thứ tự đó. Vẽ đường tròn 
tâm  đi qua  và  (tâm  không thuộc ). Từ  kẻ 2 tiếp tuyến  với 
đường tròn tâm  (trong đó  là các tiếp điểm).

a) Chứng minh  là tứ giác nội tiếp;

b) Gọi H là giao điểm của  và AO. Chứng minh 

c) Chứng minh AHD AEO 

d) Chứng minh đường thẳng  luôn đi qua một điểm cố định khi đường tròn 
tâm  thay đổi.

Câu 4 (0,5 điểm). Giải phương trình sau: 

.....................Hết.....................

Họ và tên học sinh:.........................................

Cán bộ coi khảo sát không giải thích gì thêm!

PHÒNG GD&ĐT VIỆT TRÌ

TRƯỜNG THCS SÔNG LÔ

HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐỀ MINH HỌA VÀO LỚP 10 THPT

NĂM HỌC 2024-2025

Môn: Toán

Hướng dẫn chấm thi gồm 05 trang

I. Một số chú ý khi chấm bài

- Hướng dẫn chấm thi dưới đây dựa vào lời giải sơ lược của một cách. Khi chấm thi 
giám khảo cần bám sát yêu cầu trình bày lời giải đầy đủ, chi tiết, hợp logic và có thể 
chia nhỏ đến 0,25 điểm.

- Thí sinh làm bài theo cách khác với hướng dẫn chấm mà đúng thì tổ chấm cần thống 
nhất cho điểm tương ứng với thang điểm của hướng dẫn chấm.

- Điểm bài thi là tổng điểm các câu không làm tròn số.

II. Đáp án – thang điểm
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1. Phần trắc nghiệm khách quan: Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm.

Câu
1

Câu
2

Câu
3

Câu
4

Câu
5

Câu
6

Câu
7

Câu
8

Câu
9

Câu
10

Câu
11

Câu
12

B C A B A C B D B B C D

2. Phần tự luận

Nội dung Điểm

Câu 1.

Cho biểu thức  và B = 

với 

a) Tính giá trị của biểu thức  tại 

b) Rút gọn biểu thức 

c) Cho  Tìm  để .

1,5

a) Tính giá trị của biểu thức  tại 0,5

 Thay  vào biểu thức tính được 0,5

 b) Rút gọn biểu thức 0,5

 Với   và 

   B =  = 0,25

           =
0,25

c) Cho  Tìm  để .
0,5

0,25
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™

0,25

Câu 2.

1. Cho parabol 

a) Hai điểm  thuộc có hoành độ lần lượt là  Tìm tọa độ điểm

b) Viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm  và 

1,0

a) Hai điểm  thuộc có hoành độ lần lượt là  Tìm tọa độ điểm 0,5

0,25

0,25

b) Viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm  và 0,5

Gọi phương trình đường thẳng đi qua hai điểm 
 và  là 

Vì hai điểm 
 và  thuộc đường thẳng nên:

Vậy phương trình đường thẳng đi qua hai điểm 
 và 

0,25

0,25

2. Cho phương trình  với  là tham số. Tìm giá trị 
1,0

                                                                   uigeli.xyz                                 Trang 160



uigeli.xyz

của  để phương trình  có hai nghiệm  thỏa mãn:

Kết luận phương trình luôn có hai nghiệm với mọi 
0,25

Tương tự 
 0,25

0,25

Áp dụng định lí Viet, ta có:

Vậy: 
 thỏa mãn yêu cầu đề bài.

0,25

Câu 3. Cho 3 điểm cố định thẳng hàng theo thứ tự đó. Vẽ đường tròn 
tâm  đi qua  và  (tâm  không thuộc ). Từ  kẻ 2 tiếp tuyến  
với đường tròn tâm  (trong đó  là các tiếp điểm).

a) Chứng minh  là tứ giác nội tiếp;

b) Gọi H là giao điểm của  và AO. Chứng minh 

c) Chứng minh AHD AEO

d) Chứng minh đường thẳng  luôn đi qua một điểm cố định khi 
đường tròn tâm  thay đổi.

3,0
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a) Chứng minh  là tứ giác nội tiếp 1,0

Vì AB, AC là 2 tiếp tuyến cắt nhau tại A nên ABBO, ACCO



Mà 2 góc này ở vị trí đối nhau.

 Tứ giác ABOC là tứ giác nội tiếp

0,25

0,5

0,25

b)Gọi H là giao điểm của  và AO. Chứng minh 1,0

Vì AB, AC là 2 tiếp tuyến cắt nhau tại A nên AB = AC và AO là tia phân giác 

của 

ABC cân tại A

 AO là trung trực của BC

 AO  BC tại H

Xét ABO vuông tại B đường cao BH ta có (1)

0,25

0,25

0,25

  0,25

 c)  Chứng minh AHD AEO 0,5

Xét ABD và AEB có Â2 là góc chung, (Cùng bằng nửa sd cung BD)

ABD AEB

Từ (1) và (2) 
AD.AE= AH.AO 

Xét 
AHD và AEO có Â1 là góc chung, 

0,25

0,25
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AHD AEO

d) Chứng minh đường thẳng  luôn đi qua một điểm cố định khi đường tròn 
tâm  thay đổi.

0,5

Vì AHD  AEO    OEDH là tứ giác nội tiếp

 (cùng chắn cung OE)

OD = OE  EOD cân tại O  

Mà 



 HB là tia phân giác của .

Gọi K là giao điểm của BC và AE 


Kẻ tia Hx là tia đối của tia HE 

 HA là tia phân giác của  

Vì A, D, E cố định nên K cố định.

Vậy BC đi qua K cố định.

0,25

0,25

Câu 4. Giải phương trình sau: 0,5

ĐKXĐ: 0,25
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 (vô nghiệm vì )

                Vậy phương trình có nghiệm 

0,25

Lưu ý: 

+ Hướng dẫn chấm dưới đây là lời giải sơ lược của một cách, khi chấm thi giám 
khảo cần bám sát yêu cầu trình bày lời giải đầy đủ, chi tiết hợp lô gic và có thể chia nhỏ 
điểm đến 0,25 điểm. 

+ Thí sinh làm bài cách khác với Hướng dẫn chấm mà đúng thì thống nhất và cho 
điểm tương ứng với biểu điểm của Hướng dẫn chấm.

+ Điểm bài thi là tổng các điểm thành phần không làm tròn số. 
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